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Sinh năm: 1932 tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyên: Cán bộ Tỉnh ủy Quảng Trị; Tỉnh đội Thừa Thiên Huế
Phỏng vấn ngày 21 tháng 9 năm 2009 tại Hà Nội
Người thực hiện phỏng vấn: Đào Thế Đức
Hôm trước thì cháu có đến hỏi chuyện bác Đặng Minh Phương, thế thì có hỏi bác ấy là địa chỉ của những người đã học cái trường Trung học Bình dân miền Nam Trung Bộ đấy, thì bác Phương bảo là phải đến hỏi bác vì bác mới nắm cái danh sách ấy, chứ còn như là bác Nghiệp trước là bác ấy. Thì cháu có vào Đà Nẵng gặp thầy Lộc rồi, nhưng mà chủ yếu là làm ở Quảng Ngãi.
Vâng, vâng, thầy Lộc trước là Hiệu trưởng.
Phải gặp, Đà Nẵng thì gặp thầy Lộc với cả ông, ông gì nhà báo, ông gì mà cháu cụ, cháu cụ Hiến đấy.
Lê Văn Hiến.
Còn ở Quảng Ngãi thì gặp nhiều, Quảng Ngãi thì vào gặp chỗ bác Đằng đấy.
Ông Đằng đấy, Lê Anh Đằng đấy, Lê Anh Đằng bây giờ là Trưởng ban liên lạc đấy.
Chúng cháu thì là đi tìm gặp các bác đã từng tham gia thời kháng chiến chống Pháp đấy, từ 45 đến 54 để hỏi chuyện, chúng cháu sẽ xây dựng một cái kho dữ liệu về lịch sử thời kháng chiến chống Pháp, có lẽ là cháu xin phép hỏi chuyện bác trước, còn cái hôm trước vào Quảng Ngãi cháu có xin một cái danh sách này này là ở chỗ cái nhà truyền thống đấy, những người đang sống ở Hà Nội, nhưng mà vì không có số điện thoại, thế nên tí nữa là cháu xin phép bác là lấy cái số điện thoại vì có người là họ ở đây nhưng mà họ lại chuyển đi chẳng hạn, hoặc là có cụ thì là mất rồi, đấy, vì là cái này hình như là làm từ năm 2003 hay bao nhiêu đấy.
Cũng thay đổi luôn đấy chứ.
Thì cũng thay đổi, cũng, hôm trước bác Phương bác nhìn bác đọc đây thì cũng có đâu ba, bốn cụ là cũng đi rồi, vì cán bộ cái thời đó thì bây giờ trẻ nhất cũng phải là 80 rồi, chứ cũng chẳng có ai mà trẻ hơn được.
Trẻ nhất là bác 106 là 78.
Bác là sinh năm bao nhiêu ạ?
Bác sinh năm 32.
32, à thế là còn trẻ, còn các cụ khác là sinh năm hai mấy thì là...?
Nhưng mà có là Đỗ Quang Thăng vừa mới mất đấy, Đỗ Quang Thăng vừa mới mất.
Hôm trước là cụ Tế Hanh mất là bác có đi chứ hả?
Hôm đó bác đã chuẩn bị đi nhưng mà sau vì bác có một cái đột xuất cho nên là bác không đi được, anh Phương đi thôi, Minh Phương đi thôi. Cụ Tế Hanh là thầy.
Thầy đấy, lứa thầy thì chắc cũng đi nhiều?
Vâng, giờ đi, đi gần hết rồi chứ gì.
Cháu ngày trước rồi cũng có biết bác Mạnh Hào rồi bác Giàu cũng có biết cả, nhưng mà lúc đó lại chưa làm cái chương trình này, đâm ra là không có hỏi chuyện được. Nhưng bây giờ đến lúc cần đi hỏi chuyện thì các cụ lại đi cả rồi, đấy là mấy ông thầy trẻ thời đó.
Tôi xem những cái danh sách này thì bây giờ cũng có những cái mà cũng hơi lạc hậu, có những cái mà bác cũng chưa tìm lại là vì nhiều, nhiều đồng chí già quá rồi cũng không, không....
Bác thế là sinh năm 32 là ở đâu ạ?
Bác sinh ở, ở Thừa Thiên Huế, bác là người Thừa Thiên Huế.
À, Thừa Thiên Huế, tức là ở xã nào ạ?
Ở xã Phong Chương, xã Phong Chương.
Xã Phong Chương?
Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thế như vậy trước Cách mạng thì là bác đi học ở đâu?
Trước cách mạng thì bác đang còn, đến năm 45 đấy là năm bác mới có 13 tuổi. Lúc đó là năm 45 là bác học, lúc đó gọi là học trường huyện, cái trường của huyện Phong Điền đấy.
Huyện Phong Điền?
Ngày xưa huyện Phong Điền đấy gọi là trường bác học là súp pê ri ơ, bây giờ gọi là lớp nhất đấy, lớp nhất, tức là cái năm cuối của tiểu học, tiểu học.
Tức là đã xong Prime chưa?
Chưa, à tức là đến năm 45 thì là bác học cái lớp nhất, rồi thì là đến khi mùng 9 tháng 3 là Nhật đảo chính, Nhật đảo chính thì mình tiếp tục học, cho đến khi...
Khi Nhật đảo chính xong một cái là mình nghỉ hay là mình tiếp tục học tiếp?
Không, vẫn tiếp tục học, tiếp tục học tiếp, học tiếp rồi đến khi, đến khi Cách mạng tháng Tám thành công thì tổ chức cái thi, thi của cái, của, của chính quyền của mình, tốt nghiệp tiểu học là chính quyền của mình. Mà năm đó thi thì coi như là đỗ gần hết.
Coi như là cũng cho đỗ luôn?
Thầy cho đỗ hết đấy mà, cho đỗ hết luôn. Chính quyền mình mới lên người ta cho đỗ hết, vì thực ra mình học súp pê ri ơ là mình học rất khó, học tiếng Pháp rất khó, nhưng mà đến khi mình lên thì lại thi tiếng Việt mà mình thi, thi cũng đơn giản, nhưng mà hầu hết là vào được.
Thời đó các cụ mà học được hết tiểu học là thấy dùng tiếng Pháp có khi còn giỏi hơn là sinh viên đại học bây giờ đúng không?
Không, không, cũng vừa phải thôi, vừa phải thôi. Nói được, nói được. Bác là hoạt động thiếu nhi là từ lúc đó đấy, hoạt động thiếu nhi luôn.
À tức là hoạt động ngay tại trong xã của mình?
Trong xã của mình đấy.
Thế cái lúc mình giành chính quyền đấy thì bác vẫn đang ở chỗ xã Phong Chương đây?
Xã Phong Chương, xã Phong Chương vì lúc đó là mình là, là được thử, à thi à quên, thi là vào khoảng tháng, dưới chính quyền của Trần Trọng Kim chứ, tháng sáu, tháng bảy gì đấy, tháng sáu tháng bảy chính quyền Trần Trọng Kim nhưng mà bác nhớ là cho đỗ hết, thi tiếng Việt không đấy mà, thi tiếng Việt không, cho đỗ hết đấy, là cho đỗ gần hết, thì cho về nhà để làm, để hoạt động các cái tổ chức của thiếu nhi đấy, thiếu nhi mà để, mà để tham gia cướp chính quyền.
Tức là từ khi Nhật đảo chính xong là đã bỏ không học tiếng Pháp rồi à?
Không, không, Nhật đảo chính xong là bỏ tiếng Pháp rồi, bỏ không học tiếng Pháp nữa rồi, học thì học tiếng Việt không thôi, học tiếng Việt.
Thế lúc đó là giáo viên có thay đổi không hay là...?
Không, giáo viên thì thật ra súp pê ri ơ cũng là một giáo viên thôi, cũng là giáo viên người Việt Nam của mình thôi, dạy theo cái chương trình của Pháp thôi nhưng mà đến khi, khi mà Nhật đảo chính rồi thì bỏ luôn cái chương trình của Pháp, học toàn tiếng Việt thôi.
À, học tiếng Việt cả?
Tiếng Việt cả.
Cái lúc đó là học chương trình của Hoàng Xuân Hãn đấy?
Học Hoàng Xuân Hãn, đúng rồi lúc đấy Hoàng Xuân Hãn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, đấy.
Hồi bác đi học thế là mình đã nghe thấy những cái khái niệm, chẳng hạn như là cách mạng, hay cộng sản hay Việt Minh gì chưa?
Thật ra thì đến khi, sau khi Nhật đảo chính thì lúc đó bác mới có, có ý thức, trước đó, trước đó thì mình đang còn bé, nhưng mà loáng thoáng cũng nghe phong trào cộng sản, mật thám nó bắt cộng sản hồi đó, nhưng mà lúc đó mình chủ yếu là mình, vì mình đang còn bé, mà đang đi học, cho nên cái kiểu là học cố gắng, thế. Nhưng mà sau khi Nhật đảo chính rồi thì lúc đó là cái hoạt động của Việt Minh là tương đối nó, nó hoạt động nó mạnh hơn, cho nên trước đấy bắt đầu ảnh hưởng.
Hồi bác đi học như vậy là học sinh cái lớp có đông không bác?
Cũng có chứ nhưng không nhiều đâu, cũng có nhưng không nhiều, được khoảng một phần mười, một phần mười lăm gì đấy.
Của cái lớp học?
Của lớp học đấy.
Lúc đó là các bác vẫn học chung nam nữ?
Học chung nam, nữ, nam nữ. Phần nhiều là nữ thầy cho ngồi bàn trước, thầy cho ngồi bàn trước.
À, còn nam nghịch hơn cho ngồi bàn sau?
Ngồi sau. Mà lúc đó nói chung cũng không dám làm gì cả, thứ nhất là mình cũng còn bé, mà thứ hai nữa là hồi học nghiêm lắm, nếu mà có cái thái độ gì không đúng, thầy đánh luôn thôi, đấy, phải mỗi thầy là, chứ không phải như bây giờ đâu, thầy là có cả một cái gậy như thế này, đánh luôn. Mà nếu cần thì đuổi ra, ngày xưa làm nghiêm lắm chứ không phải như bây giờ.
Lúc giành chính quyền xong thì ở trong xã mình thành lập cái Ủy ban lâm thời đấy thì những người đó là người của Việt Minh hay là có những cái thân hào gì cũng ở trong làng mà đưa lên vào trong cái bộ máy đó không?
Lúc đó, lúc mới thành lập đấy thì là người của Việt Minh, nhưng mà cũng là, là, phần nhiều là những có những người mà người ta tham gia, tức là bây giờ ta gọi là tiền khởi nghĩa đấy, là vì anh, hầu hết là anh em cô bác thôi, người bà con cô bác nhưng mà họ lớn tuổi hơn, lúc đó họ đã khoảng 20, 18, 20 tuổi, bây giờ thì nhiều anh đã, đã mất sạch.
Mấy cái ông mà tham gia chính quyền hồi đó là không còn ai cả?
Không còn ai, mất hết.
Bác nhớ ông Chủ tịch đầu tiên là ông nào?
Chủ tịch...
Của xã đấy?
Mà của xã đấy hồi đó là Nguyễn Hữu Bản, Nguyễn Hữu Bản là em con ông chú của bác đấy, nhưng mà lớn tuổi hơn bác.
Nguyễn Hữu Bản ạ?
Nguyễn Hữu Bản, thì là tham gia tiền khởi nghĩa. Hay là một người nữa là anh Nguyễn Tri Cừ, Nguyễn Tri Cừ là dòng họ, dòng dõi của Nguyễn Tri Phương đấy, Nguyễn Tri Phương đấy, thì bây giờ thì cũng, cũng. Hay là Nguyễn Tri Tân, thì cũng chết cả, nói chung đều chết cả.
Ông Bản này lúc đó khoảng bao nhiêu tuổi?
Lúc đó cũng, sinh năm, sinh năm 1925. Hay là ông Nguyễn Tạc, Nguyễn Tạc, nhưng bây giờ ông ấy chết rồi.
Nguyễn Tản?
Nguyễn Tạc, tê a xê dấu nặng. Nguyễn Tạc chết rồi. Những người cũng là họ hàng với bác cả. Thế sau đó thì cũng dần dần cũng là đưa lại những, đưa thêm những cái người mà trước đây hoạt động trong bộ máy chính quyền của Pháp trước đây thì họ cũng tham gia thì họ cũng không làm Chủ tịch gì cả, thì họ cũng tham gia chứ họ không có bị nhiều chống đối.
Mấy ông lý trưởng, chánh tổng cũ thì có làm không?
Có, dần dần, lúc đó thì nghỉ, nhưng mà sau đó dần dần thì cũng cho vào làm, cho vào làm, vì thực ra những người đó họ cũng, họ cũng không phải là phản cách mạng, chống đối cách mạng. Nói chung cái xã của bác là không có ai chống đối cách mạng cả. Như cái lúc mình mới khởi nghĩa thì họ bàn giao, chức trách cho ấy. Nhưng mà sau đó một thời gian rồi dần dần thì mình thu hút họ vào.
Bác có chứng kiến cái chuyện bầu cử Quốc hội năm 46 không?
Có, bầu cử Quốc hội năm 46 có.
Lúc đó là bác đến tuổi bầu chưa nhờ?
Chưa, lúc đó bác mới có 14 tuổi, lúc đó hoạt động trong cái thiếu nhi, thì tham gia đi vận động, tức là đi tuyên truyền. Cả thanh niên hướng dẫn cho cái đoàn thiếu nhi của mình đi tuyên truyền để mà vận động, tức là để tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội lần đầu tiên, chứ còn bác không được tham gia.
Hồi đó mình có danh sách những người ứng cử?
Bác nhớ lúc đó là có những người họ tự ra ứng cử, ờ, họ tự ra ứng cử. Rồi có những người mình giới thiệu ra ứng cử nhưng lúc đó bác vẫn...
Mình tức là Việt Minh đấy?
Ờ Việt Minh đấy, ra ứng cử, còn có những người tự ra ứng cử, rồi thì cái tuyên truyền vận động cũng rầm rộ lắm. Cái hồi đó là mình có, có nói với nhau là trong tình nội bộ là đi tuyên truyền nên bầu cho những người này, tức là bác hiểu là những người này là có một cái hướng dẫn để bầu. Ví dụ như Thừa Thiên Huế, đồng chí Hoàng Anh này, là bác nhớ đồng chí Hoàng Anh là, là một này, rồi đồng chí gì không biết, sau lên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đấy, Đoàn Trọng Tuyên này, là hai này, rồi một nhà sư là ông Thích Mặc Thệ là ba này, đó, năm người. Bây giờ bác nhớ là đồng chí Hoàng Anh còn sống này.
Ông Tôn Quang Phiệt có ở trong danh sách đấy không?
Tôn Quang Phiệt hình như bác không nhớ kỹ, bây giờ không nhớ được. Nhưng mà bác nhớ chắc chắn là đồng chí Hoàng Anh này, đồng chí Đoàn Trọng Tuyên này, là hai người, rồi nhà sư Thích Mặc Thệ nữa là ba này, năm người đấy, khi đấy là năm người. Năm người mình giới thiệu trúng cử cả, trúng cử cả, mà dân họ theo hết, dân theo, họ nói trên nói thế nào dân cũng theo liền.
Hồi đó những người mà họ tự ứng cử có ai trúng không?
Không có ai, ngay như cái xã bác có một người tự ứng cử nhưng cũng không trúng. Một số người của họ thôi, vì hồi đó là dân tin tưởng cách mạng lắm, nói, nói ai người ta cũng nghe.
Tức là mình tuyên truyền mình bảo họ bầu ai thì họ bầu thôi?
Ờ, tất nhiên là không nói công khai lắm nhưng mà nói nhắc nhở nhau rồi là do cán bộ người ni cũng thông qua điều ni, kiểu chi thì bác cũng bảo là trên cũng bảo nên bầu cho anh này anh này.
Hồi đó người dân đã biết chữ để viết tên những người...?
À hồi đó là học Bình dân học vụ. À, sau khi, sau khi Cách mạng tháng Tám thành công một cái là tổ chức ngay cái Bình dân học vụ mà bác cũng là một trong những người giáo viên Bình dân học vụ.
À bác có tham gia cái việc đó?
Ờ, tham gia dạy Bình dân, tức là mình mới 13 tuổi nhưng mà đã làm giáo viên Bình dân học vụ, làm cái Bình dân học vụ. Hồi đó cái phong trào Bình dân học vụ sôi nổi lắm, sôi nổi lắm bấy giờ chứ không phải như, mà dân còn thích đi học lắm, thích đi học, buổi tối là đi học.
Những cái người đi học đấy thì cỡ tuổi khoảng bao nhiêu bác?
Như thế là dân, trừ những cụ rất là già thôi chứ còn người ta đi hết đấy. Ai mà chưa biết chữ là cũng phải đi hết.
Phụ nữ họ có đi không?
Úi đi, đi đông lắm. Hồi đó là cái, cái khí thế của cách mạng và, và mong muốn biết chữ là, là nó lên lắm chứ không phải ấy đâu.
Bác dạy buổi tối thế thì họ có trợ cấp gì cho mình không? Hay là mình chỉ đi dạy cho vui?
Không, dạy, tức là vận động không có trợ cấp gì cả, hồi đó không có cái gì hết đấy. Nhưng mà có, có biểu dương ở trên, trên, ở loa, loa nhưng mà không có máy khuếch đại như bây giờ đâu, chỉ có cái loa nói, coi như có những người này tham gia Bình dân học vụ, vì hồi đó là ai cũng phải tham gia, người thì vào Thanh niên Cứu quốc, người thì vào Phụ nữ Cứu quốc, người thì vào Phụ lão Cứu quốc, người thì vào giáo viên Bình dân học vụ, người thì vào, nghĩa là ai biết chữ, ai có chữ là phải, coi như đó là cái vinh dự.
Trong xã mà cái số người mà được đi học như bác có đông không?
Tức là đi học tiểu học như bác đấy.
Vâng.
Trẻ con, lúc đó mình đang còn trẻ con, khoảng độ một phần ba mươi.
Ngày xưa là ông cụ làm gì?
Ông cụ của bác là giáo, là giáo viên dạy trường làng, dạy trường làng, dạy A, B, C ở trường làng.
À, thế đâm ra con cái là được đi học cả?
Cho nên là ông cụ thân sinh ra bác đây gọi là ông Giáo, ông Cựu Giáo.
Ông Cựu Giáo?
Cựu Giáo, là vì về được, sau được dạy học trường làng cho nên được làm cửu phẩm, và giáo, tức là giáo viên đấy.
Tức là được phong cửu phẩm đấy?
Ừ. Tức là dạy hàng chục năm mới được đấy, chừng ấy thì mới được.
Thế đấy dạy Quốc ngữ hay là dạy chữ Nho?
Dạy chữ Quốc ngữ nhưng mà có lúc có thêm một ít chữ Nho, nhưng mà sau đó lại chuyển sang Quốc ngữ, cũng là A, B, C, họ dạy cho biết chữ đấy.
Thế là năm 45 thì bác 14 tuổi?
13 tuổi, 45 là 13 tuổi, 46 mới là 14 tuổi.
Cái lúc mà Pháp quay lại là thời gian nào nhờ?
Pháp nó đánh ngay ở Thừa Thiên Huế là mình, 19 tháng 12 năm 46 là Pháp nó đã đánh lại đây.
Toàn quốc kháng chiến rồi?
Ờ, Toàn quốc kháng chiến nó đánh lại đây. Tức là sau cái Hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3, thì mình cho, mình cho là 400 quân Pháp nó đóng ở Huế, tức là, và mình cũng có một số tương đương, gọi là Tiếp phòng quân đấy, thay cho bọn Tưởng Giới Thạch đấy, đóng ở Huế. Thì đến khi mà 19 tháng 12 mà đánh nhau, đánh nhau Toàn quốc kháng chiến thì Huế cũng, cũng...
Lúc mà Pháp quay lại đóng ở Huế rồi thì nó, ở xã mình có ảnh hưởng gì không?
Lúc đấy ở xã, không, không có cái ảnh hưởng gì, vì nó đóng ở trong, trong thành phố Huế chứ mấy xã của bác thì cách Huế hơn ba chục cây số, Pháp cũng không ra ngoài đấy được.
Khi chiến tranh bùng nổ trở lại thì nó có ảnh hưởng gì đến chỗ bác?
À không, chiến tranh bùng nổ một cái, tức là ngày 19 tháng 12 năm 46 thì là, là chiến tranh bùng nổ của toàn quốc, phải không ạ. Và ở Huế cũng là hôm ấy, Huế cũng hôm ấy, thì lúc đầu là mình vây nó ở, ở, vì nó ít quân hơn và mình vây nó, nhưng sau đó nó tiếp viện, nó tiếp viện từ cửa Thuận An nó lên, đến độ khoảng tháng 2, tháng 2 năm 47 thì là nó phá vỡ cái mặt trận, thì lúc đấy nó có quân tiếp viện thì nó phá vỡ, thì lúc đó là nó được giải vây, và từ cái chỗ nó đóng, vây trong thành phố Huế thì bây giờ nó đánh ra tất cả các cái vùng xung quanh, quê hương của bác cũng bị nó chiếm, nó chiếm, thì lúc bộ đội của mình đấy, bộ đội chủ lực là phải lên trên chiến khu, gọi là chiến khu, lên chiến khu. Bấy giờ nó chiếm là lập đồn, lập các cái đồn bốt mà nó định bình định để mà xây dựng ngụy quyền của nó lại, nó xuống thì nó làm được căn bản, mà mình tổ chức chiến tranh du kích đấy, đấy, chiến tranh du kích mà phát động cái toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến đấy. Tức là như thế là những cái nhà mà kiên cố đấy, mình, mình phá hết để cho nó không sử dụng cái nhà đó để làm những cái đồn, làm đồn bốt, mà dân thì hưởng ứng cái toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến rất là tốt đấy.
Thế lúc đấy ở trong xã của mình có phá không?
Xã mình làm sao?
Có phá những cái nhà...?
À có, xã phá hết, nhà là phá hết cả, phá hết, những cái nhà kiên cố là phá hết để, để không cho nó sử dụng những cái nhà kiên cố làm đồn bốt, đấy. Nói chung là lúc đó là thực hiện cái, cái toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, đấy, toàn diện kháng chiến.
Hồi đó bác có phải đi tản cư ở đâu không hay là mình chỉ ở trong làng mình?
Trong, trong cái thiếu nhi là cũng chạy quanh đây thôi, cũng chạy quanh mà cũng tham gia kháng chiến. Tất nhiên mình không trực tiếp vì mình chưa đến cái tuổi mà cầm súng đi du kích, thì mình là, mình, mình đi tuyên truyền là làm cái hướng dẫn của trên là, là tham gia kháng chiến, toàn dân tham gia trường kỳ kháng chiến, toàn dân kháng chiến, trường kỳ kháng chiến, lúc đó là cũng dễ. Cho đến năm 46, à năm 48, như thế là từ tháng 2 năm 47 thì là, là cấp tập đấy. Học thì đến tháng 6 năm 48 thì là, là vào trong Liên khu V đấy, lúc đó là học Trung học bình dân đấy. Cái lúc đó là có một cái chủ trương của, của đồng chí Phạm Văn Đồng, lúc đó là đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ ở miền Nam, đồng chí Phạm Văn Đồng lúc đó gọi là đại diện của Trung ương Đảng và Chính phủ ở miền Nam, cùng với Khu ủy Khu V, cái lúc đó là Bình Trị Thiên là rất là khó khăn, vì cái kháng chiến chống Pháp bị mặt trận vỡ cho nên là dân khó khăn, thì trên Khu V là các đồng chí Liên khu V mới điện cho Phân khu ủy Bình Trị Thiên là, là đào tạo cho, cho, cái lúc đó là mình, các cái trường kháng chiến của mình là không còn nữa, còn cái trường mà ở Huế là do, do ngụy quyền nó lập ra, thế chứ mình, mình, cho nên là điện cho, cho Phân khu ủy Bình Trị Thiên, lúc đó là ở Bình Trị Thiên thành lập một cái Phân khu ủy của, Phân khu ủy của Đảng đấy, Phân khu Bình Trị Thiên là nhận đào tạo sáu chục cán bộ cho Phân khu ủy Bình Trị Thiên, thì chia ra là, bác nhớ là sáu chục cán bộ thì riêng, riêng Thừa Thiên Huế là có ba chục, còn của Quảng Bình, Quảng Trị. Quảng Bình là 27, à Quảng Bình đấy là 7, thế còn Quảng Trị là 23, Quảng Trị là 23, tất cả Bình Trị Thiên là sáu chục cán bộ, vào được vùng tự do là đồng chí Phạm Văn Đồng và Khu ủy Khu V là đào tạo cho sáu chục cán bộ đấy, tức là đưa vào học, học nói chung là học văn hóa, rồi thì cũng có thêm những cái kiến thức về chính trị, về đạo đức hoặc là về ấy. Đấy là về đấy, giúp đào tạo cho Bình Trị Thiên đấy. Lúc đấy hoàn cảnh Bình Trị Thiên kháng chiến rất là khó khăn, có điều kiện để mở các cái trường để mà đào tạo cán bộ để mà lấy nguồn nhân lực, thì mục đích là chỗ đấy. Thì bác là một trong ba chục cán bộ của Thừa Thiên Huế do Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cử đi đấy, Tỉnh ủy là cử đi.
Hồi đó là Tỉnh ủy chọn à?
Tỉnh ủy người ta cử đi, tức là không Tỉnh ủy thì là thông qua Huyện ủy, thì cái Huyện ủy Phong Điền lúc bấy giờ mới chọn, bác là một trong cái số mà được chọn của 30 người của Thừa Thiên Huế.
Lúc đấy bác vào Đảng chưa?
Chưa, lúc đấy bác mới có 14, à 16 tuổi mà, cái năm đấy là năm 48.
Bác đi là được theo tiêu chuẩn gì?
Tức là mình học, mình làm tăng cường, làm để đi mà mình hoạt động, thì đào tạo để cho tương lai, thế thôi, đào tạo cho tương lai.
Thế lúc đấy bác chưa có tham gia chức vụ gì trong chính quyền cả?
Chưa, chưa có, bác chỉ làm thiếu nhi và giáo viên Bình dân học vụ thôi. Nhưng mà cái lúc mà chiến tranh đấy thì cái Bình dân học vụ thì mình cũng tạm hoãn lại, cũng hoãn lại, khi cử đi là...
Chiến tranh như vậy thì lính Pháp có đóng ở trong làng mình không?
Lính Pháp thì nó đóng một cái đồn cách làng mình, cách làng của bác là khoảng một cây rưỡi số, thì thỉnh thoảng nó đi càn, nó đi càn.
Chứ còn chính quyền ở trong xã thì vẫn như cũ?
Chính quyền của mình đấy nhưng mà không, mình chưa cho lập.
Đã có lập tề chưa?
Chưa, lúc đầu thì mình không cho lập tề, mình không cho lập tề, cho nên là nó, nó khủng bố rất là ác liệt, thế sau đó mình đưa, đưa một vài người ra lập, nhưng mà là người của mình, nhưng mà danh nghĩa là, là làm cho, cho Tây để mà đỡ bớt cái sự khủng bố của Pháp, của cái đồn Pháp ở đấy. Nhưng mà thực chất là người của mình chứ không phải, vì trong cái xã của bác là cái, cái cơ sở cách mạng ở đây là nó vững vàng. Nói chung là ở Thừa Thiên Huế chịu được cơ sở đấy, chỉ có một vài nơi là không chịu được hy vọng tất cả là nó giúp đỡ, thì cái hình thức mình đưa ra là tề cái kiểu đấy là có.
Tề đấy mình có sử dụng cái ông lý trưởng, chánh tổng cũ không?
Cũng có, cũng có, cũng có sử dụng nhưng mà những người đó không phải là những người mà  nó làm tay sai cho địch, đấy, mình đưa ra nhưng mà tất nhiên trước mắt thì có thể nói người ta như thế, nhưng mà không, không có khai báo hay là không có gọi là làm tay sai hay là làm gián điệp cho nó đâu, đấy cái chỗ đấy.
Bác có nhớ hồi đó người trong xã mình đây có phải đóng thuế cho Pháp không? Có phải thuế nông nghiệp thì có phải đóng không cho Pháp?
Cái đấy bác không nhớ vì sao.
Thế cái bộ máy tề như vậy thì họ làm những việc gì, họ có làm cái trách nhiệm thu thuế không?
Bây giờ bác cũng không nhớ được cái chỗ ấy vì bác không, không làm, lúc bấy giờ cái đấy không làm. Với cái thứ hai nữa là hồi đó là mình, mình, cái chính quyền của mình mình nắm cũng khá vững.
Tức là lập tề lên là chỉ là để đại diện cho chính quyền Pháp thôi?
Ờ.
Thế là tháng mấy năm 48 thì bác đi...?
Tháng sáu, tháng sáu, tháng bảy gì đấy, thì bác không nhớ là, là, tức là đi theo cái đường, đường rừng, đi đường rừng miết, đi qua, qua, đi lên chiến khu Sa Huỳnh, rồi thì đi qua cái chỗ, à qua gọi là rừng Râm Bút đấy, rồi dốc Dõng Thọ rồi đi vào Quảng Ngãi, vào Quảng Ngãi, học ở đấy ba năm, mà chính là bác được kết nạp Đảng ở trong, trong trường Trung học bình dân hồi đó.
Lúc đang ở trong trường à?
Ờ, tức là ba năm học ở đấy, kết nạp Đảng ở đấy. Vì lúc đó là bác kết nạp Đảng là gần mười, mười tám tuổi ta, thì kết nạp Đảng ở trong trường, kết nạp trong đó, năm 49.
Hồi đó ở trong trường là có cái chi bộ Đảng của học sinh riêng hay là chung cả?
Có chi bộ Đảng. Không, chung cả, chung cả.
Bác thế là khóa mấy nhờ?
Bác là khóa II, khóa II, khóa II.
Khóa II là học cùng với ông Đằng đây à?
Hả?
Khóa II là học cùng với bác Đằng đây à?
Trong trường thôi, trường nhưng mà anh Đằng hình như khóa I thì phải, anh Đằng là khóa năm 47- 49 mà bác là 48 - 50. Bình Trị Thiên là, là khóa, khóa II cả, tức là nói chung Bình Trị Thiên là khóa II hết.
Cùng đi trong một khóa?
Ờ, trong một khóa là đi thôi, thấy mở một năm rồi, tức là cái trường Trung học Bình dân miền Nam Trung Bộ mở một năm rồi, tức là mở từ năm 47, năm 47, đây mở tháng 10 năm 47, tháng 10 năm 47, nó thuộc tháng 10 năm 47 thì đến, mở xong rồi thì lúc đó Khu ủy Khu V là đồng chí Phóng, đồng chí Thinh là Bình Trị Thiên là khó khăn, kháng chiến chống Pháp rất là khó khăn, mình giúp đỡ cho Bình Trị Thiên mình điều ra nhận sáu chục cán bộ của, của  Bình Trị Thiên để đào tạo giúp, hoàn toàn là giúp đào tạo thôi, tức là vào trong đó cấp, cấp tiền cho ăn, chứ còn Khu ủy ngoài này cũng chả có gì cả, học xong rồi về thôi. Học xong thì lúc đó trong, trong đấy có cái phong trào, sau hai năm đấy có một cái phong trào là đi Đông Miên và đi Hạ Lào, vì Khu V là phụ trách chung đó, phân công phụ trách ngoài cái chỗ chiến trường Liên khu V, vì Khu V là gồm cả Khu V, Khu VI và Khu Tây Nguyên đấy, gọi là, gọi là Khu V, Khu VI và Tây Nguyên, tức là từ Bình Thuận trở ra cho đến, cho đến giáp giới Thừa Thiên và cả khu V nữa thì Trần Trọng Hòa là Trung ương phân công phụ trách ở Khu V, phụ trách cả cái gọi là Liên khu V, các tỉnh Đông Miên và Hạ Lào, thì lúc đó là cái Trường Đại học Bình dân là lấy, lấy một số cán bộ để đi tăng cường cho Đông Miên, tức là Đông Campuchia và Hạ Lào, còn Trung Lào, Thượng Lào, Trung Lào thì là của Bình Trị Thiên, một nửa nào thì của ngoài Bắc này, đó, còn Hạ Lào thì giao cho Liên khu V và Đông Miên, tức Đông Campuchia, thì lúc đó gọi là học viên là những cán bộ của Trường Trung học Bình dân Trung Bộ đấy, tức là học viên, học viên ở Huế là cán bộ đấy, ta là điều họ một số đi Đông Miên và Hạ Lào để tăng cường cho cái số, số anh em Bình Trị Thiên là cũng, cũng xung phong đi, trong sáu chục cán bộ đấy cũng xung phong đi, phong trào nó như thế.
À chứ không phải là quay lại Bình Trị Thiên hết?
Không, các vị xung phong đi đấy, nhưng mà Khu V đấy mà. Thế thì Khu ủy là nhận, nhận đào tạo cho các vị Bình Trị Thiên sáu chục cán bộ, thì bây giờ đào tạo xong thì các đồng chí về để tham gia kháng chiến và xây dựng, đi luôn chứ Khu ủy hoan nghênh cả các đồng chí, hoan nghênh các đồng chí nhưng mà không lấy các đồng chí đi Đông Miên và Hạ Lào vì cái đấy, đấy. Thế còn anh em cán bộ Bình Trị Thiên thì cũng cùng với mấy anh em ở Khu V.
Thế hồi đó bác học xong thì bác lại quay về Bình Trị Thiên?
Về Bình Trị Thiên, cùng sáu chục cán bộ Bình Trị Thiên.
Bác về thì bác về đâu?
Bác về thì lúc đầu đấy là các đồng chí ở Tỉnh ủy bắc Quảng Trị, lúc đó mình là đảng viên mà, đảng viên thì đưa bác về công tác ở, ở, lúc đầu ở Văn phòng Tỉnh ủy.
Tức là năm 50 đấy à?
Năm 50 đấy, rồi sau đó thì đưa bác về, về ở tỉnh đội Thừa Thiên Huế. Lúc đầu là văn phòng Tỉnh ủy rồi sau về tỉnh đội, rồi sau đó bác bị ốm cho nên chuyển bác về, bác bị sốt rét cũng rất là nặng, rồi về công tác ở địa phương, à xã, ở xã một thời gian.
Đến năm nào thì bác về xã?
Đến cuối năm 50 thì bác về, về xã, lúc đấy bác về công tác ở xã thì được, tức là được trên giới thiệu về đấy, tức là về đưa bác làm công tác thanh niên và là chuyển sang công tác mặt trận.
Thanh niên và mặt trận à?
Ừ, ở trong Đảng có lập mặt trận nữa, cho đến tháng 9, bác nhớ là khoảng tháng 8, tháng 8 năm 51 thì bác sang công tác ở đấy thì lại ở Khu IV, có đến xét cho Thừa Thiên Huế bổ sung một, một cái học bổng học cái trường Trung cấp Kỹ nghệ ở trường Trung học Kỹ nghệ.
Ở Khu IV?
Ờ, Khu IV, là cả, cả Nghệ An đấy. Cái lúc đó việc học của bác là như thế này, lúc đó đồng chí Bí thư Huyện ủy huyện Phong Điền đấy mà vừa là cả Trị Thiên đấy là, là cái cơ sở nhà của bác, mẹ của bác là một cái cơ sở cách mạng ở đấy, cho nên là các đồng chí trong Tỉnh ủy hoặc là trong văn phòng Tỉnh ủy hay là trong Tỉnh ủy là thành lập quân đội thì là cậu Bùi Huy Tuấn, thì đồng chí Bí thư Huyện ủy là định đưa bác lên, lên trên văn phòng Huyện ủy để mà hoàn chỉnh phụ trách, thì nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác, hồi đó là Đảng mình chưa ra công khai, chưa ra công khai, thì mãi đến, đến Đại hội II năm 51 hay là gì đấy thì mình, mình mới đại hội. Cái năm 50 là mình chưa ra công khai, là vì tháng 2 năm 51 mình mới Đại hội II mà như vậy là mình ra công khai để lấy tên là Đảng Lao động, chứ trước đó là chưa ra công khai, thì mình, mình tuyên truyền Đảng bằng, bằng gọi là cái Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác, cái Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác.
Cái Hội đó là trực thuộc Tỉnh ủy à?
Hội, Hội ở Trung ương, trực thuộc Trung ương nhưng mà ở, ở tỉnh thì nó có cái hội, Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác của tỉnh, chứ ở huyện nó có cái nhóm Nghiên cứu chủ nghĩa Mác của huyện, tức là để, để tuyên truyền ra công khai, thì đồng chí Bí thư Huyện ủy mà chính trị viên đã trao đổi với bác là đưa bác lên huyện để mà làm trưởng cái nhóm, cái nhóm Nghiên cứu chủ nghĩa Mác của huyện, thực chất là để làm công tác công khai tuyên truyền, vì lúc bấy giờ bác vừa học xong Trung học Bình dân mà, thì là mình, mình có cái bằng trung học thì là tương đối là trong cái thời buổi đấy, trong cái vùng, vùng căn cứ du kích, là lúc đó cái vùng, vùng huyện của bác là vùng căn cứ du kích, tức là...
Huyện Phong Điền đấy à?
Huyện Phong Điền đấy, bác thấy du kích. Chính quyền mình vẫn nắm được, giải thể các cái, cái, các cái cơ sở ngụy quyền là mình giải thể, nhưng mà xung quanh vẫn là những cái đồn bốt của Pháp, thỉnh thoảng nó vẫn, nó vẫn càn quét, thế cho nên là mình phải, mình phát huy cái đó mình tuyên truyền cái, cái, mình tuyên truyền trong lúc Đảng mình chưa ra công khai được, thì mình dùng qua cái Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác để mình, để mình tuyên truyền chủ nghĩa Mác, thì bác đấy, bác đã cũng tương đối thích hợp với bác, bác lại chuẩn bị đi, nhưng đồng thời đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng thời là Chủ tịch tỉnh thì đồng chí cũng cùng đi, cùng, cùng, cái hôm đó là tình cờ lại gặp ở xã nhà bác là giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Phó Bí thư, thì bên kia, bên chính quyền là nó có một cái sức là ra đào tạo trung cấp kỹ nghệ, mà trung cấp kỹ nghệ là, là thì hai ông là trao đổi với nhau, trao đổi với nhau, thì một ông nói là bảo điều động bác đi lên huyện để mà làm cái cách để lập Hội Nghiên cứu chủ nghĩa mác, không thì có ông khác, hay là cho ông 106 đi, thì bây giờ là anh, anh phải có bằng, tương đối là có bằng thành chung mới đi được, tuy là, là dạy cho ra học nhưng mà anh phải có một cái trình độ văn hóa là trung học, như kiểu là lớp bảy nói chung, như là lớp bảy, lớp tám như bây giờ, à lớp chín bây giờ, lớp chín bây giờ thì mới học được, thì hai ông mới trao đổi, rồi nói thôi thì bây giờ lo đến lớp bảy thôi, lo đến tương lai thôi, thôi cho thằng 106 nó đi, bảo thôi, thôi, không điều lên huyện nữa. Chứ hỏi, chứ hỏi bác ý kiến làm như thế nào, hỏi bác ý kiến bây giờ ý kiến 106 thế nào, thì bác nói thôi chả, các anh điều động tôi đi đâu nhất định, lên huyện mà phụ trách cái nhóm chủ nghĩa Mác thì tôi cũng vui vẻ, thực ra thì bác cũng, bác cũng thích hợp với cái nghiên cứu chủ nghĩa Mác hơn, tức là đi vào con đường lý luận, dạy theo đó, chứ còn những cái nghề thì bác chưa, chưa hiểu lắm, nhưng mà các anh phải ghé vai vào, anh mà Phó Bí thư mà bây giờ bác mới hiểu, anh vừa mất rồi, trước đây anh ấy ở Hà Nội đi ra đi vào thì thấy buổi anh mất, thì đã mất trong chiến tranh. Hai anh trong Tỉnh ủy, một anh là Phó Bí thư, một anh thì nghĩ thôi cho thằng 106 đi học, để sau này về nó xây dựng, đi đánh thằng Pháp xong rồi nó xây dựng cái quê hương, đấy học cái nghề đấy về để mà công nghiệp hóa, tức là thời đại công nghiệp, chứ về xã hội thì phải là đại công nghiệp, cho nên cho đi học.
À lúc đó đã nói đến kỹ nghệ rồi?
Kỹ nghệ là phải nghĩ, nghĩ đến, hai ông này là phải nghĩ đến, chứ không thôi là mình cứ lo đi đánh nhau ở đây nhưng mà đến khi thắng rồi thì phải, phải xây dựng lại.
Hồi đó cái Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác này có có chữ Lênin không hay là chỉ có chủ nghĩa Mác thôi?
Không, mình gọi là, mình lấy tên Đảng lúc đó Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Các Mác.
À, Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Các Mác à?
Vâng, Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Các Mác.
Nhưng mà trong đó thì là nghiên cứu tất cả chủ nghĩa Mác rồi chủ nghĩa Lênin?
Hồi đó là tác phong Hồ Chí Minh, bác còn nhớ là hồi đó...
Tác phong Hồ Chí Minh?
Tác phong Hồ Chí Minh.
Hồi đó về Mao Trạch Đông thì có nói...?
Cũng có nói, nhưng mà cũng chưa, chưa nhiều lắm, nhưng mà chủ yếu là nói về Mác - Lênin nhiều hơn, nói Mác - Lênin nhiều hơn. Thực chất là để mà tuyên truyền, mình ứng dụng cái chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mà tuyên truyền Đảng, lúc đấy Đảng chưa có điều kiện để ra công khai, chứ hồi đó tức là khi mình, cháu nhớ như thế này, cái lúc mà lúc đầu đấy, khi mà Đảng bí mật, gọi là chưa, chưa từng dám đến cái tờ báo Cờ giải phóng, đến khi mình, mình tuyên bố là tự động giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương thì mình lúc đấy mới có cái tờ Sự thật, Sự thật, thì là cơ quan tuyên truyền của Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác, đấy, thì mình thành lập một cái tờ in luôn thì như thế, ở tỉnh cũng thế, ở huyện cũng thế chứ ở xã thì không có, thì mình tuyên truyền.
Ở huyện thì nó gọi là nhóm à?
Nhóm, nhóm Nghiên cứu chủ nghĩa Mác.
Nhóm Nghiên cứu chủ nghĩa Mác?
Nhóm, đến đưa lên bác lên học trường ở đấy, vì tương đối là mình đã học xong Trung học Bình dân ra, có kiến thức về, về giảng viên, rồi có kiến thức về, về chủ nghĩa xã hội.
Như vậy lúc học ở Trung học Bình dân thì cái chương trình học về chủ nghĩa Mác có nhiều không ạ?
Ít thôi, nhưng mà cái buổi ngày đầu vào học thì cái bài học đầu tiên là cái bài mà lúc đồng chí Phạm Văn Đồng giảng, nhưng mà không phải là, tức là đồng chí lấy cái bài giảng của đồng chí Phạm Văn Đồng mà cái, cái năm 47 đồng chí giảng là cái bài trung với nước, hiếu với dân, bài học trung với nước, cho nên cứ lấy cái bài đó trung với nước, hiếu với dân, cái năm thứ, năm đầu tiên. Thế quá trình đó là cũng, cũng học vì bác nhớ là cái sinh hoạt, trước khi, trước khi kết nạp Đảng bác là sinh hoạt trong cái tổ gọi là tổ cảm tình Đảng sáu tháng, học lý luận, học khái niệm.
Sáu tháng à?
Sáu tháng, tất nhiên không phải học liên, học sáu tháng đó không phải là học, học liên tục, tức là, là phải, từ khi mà đưa bác vào cái tổ, tổ cảm tình mà đến khi tổ chức kết nạp Đảng cho bác đấy là phải mất sáu tháng đấy, cứ một tuần học một buổi hay sao, một tuần học một buổi. Thế cũng có kiểm tra.
Hồi đó ngoài cái chi bộ Đảng Cộng sản thì ở trong trường có Đảng Dân chủ không?
Không có.
Không có ạ?
Không, hồi trong trường không có Đảng Dân chủ. Chỉ có một số giáo viên mà từng học có trình độ về, về văn hóa mà được hoạt động, Phạm Văn Đồng ông, ông giáo, ông giáo Nhật thì ông đưa về để làm giảng dạy, họ, họ tôn trọng ông Phạm Văn Đồng, họ về họ giảng dạy, họ sử dụng cái đầu, họ sử dụng cái chuyên môn của họ, thí dụ như họ là một ông giáo về, trước đây họ học sâu về sinh vật học, hoặc học sâu về, về toán học, thầy nào sâu về hóa học thì đưa về giảng về hóa học, những ông đấy thì có một vài cụ, khi học ở đó thì họ đưa về Đảng thì họ cũng có cảm tình Đảng, nhưng mà, nhưng mà họ tôn trọng ông Đồng, mà ông Đồng cũng có cái, cái tài năng.
Tức là mình không lôi kéo họ vào Đảng hay là họ không thích vào?
Mình cũng không, không chủ trương lôi kéo họ, nhưng mà họ cũng không thích vào. Mình cũng biết họ là không phải là cái, cái, vì họ như vậy.
Bác còn nhớ tên mấy ông thầy đấy không nhờ?
Có, ví dụ như ông, ông Võ Thụ Tỉnh nhá.
Võ Thu Tỉnh à?
Võ Thụ Tỉnh là con ông Võ Hoành là trường đây là cũng tổng đốc, à thì là ông ấy là rất giỏi về về sinh, về văn học và sinh vật học, thế đưa ông ấy về, về. Hay là ông Vũ Bảo, thì ông học rất giỏi về hóa học và vật lý học thì đưa ông ấy về giảng về hóa và vật lý học.
Vũ Bão?
Ờ, Vũ Bảo, chứ những ông ấy họ cũng có cảm tình với cách mạng thôi, đấy, đại khái như thế. Cái trường sau đó mà hồi bác ra Khu IV, ra Khu IV thì bác học một năm ở trường Kỹ nghệ, rồi thì là học được một năm rồi năm đầu, vì trung cấp là đến ba năm, nhưng mà học được một năm xong thì là sau đó là, là Trung ương thấy chưa, vì kháng chiến nó ác liệt quá, mình chưa có điều kiện để mở thêm để mở năm thứ hai, năm thứ ba, cho nên là thôi, chỉ học trung cấp thôi, cuối cùng cũng không, không có nữa để mà, giải thể cái lớp trung cấp mà, mà bác là người mà tức là được tỉnh giới thiệu ra học mà, cho nên là Trung ương điều ra ngoài, ngoài Việt Bắc, lại đi theo cái đường Việt Bắc.
Tức là năm bao nhiêu bác đi Việt Bắc?
Năm, cuối năm 52, thì mình là cuối năm 52 là ra Việt Bắc. Học trung cấp thì lúc học ở trường Kỹ nghệ đấy là, là, vì lúc đó là mình là vừa là tuy là học, là học viên, nhưng mình là cán bộ, Đảng viên rồi, cho nên là, lúc đấy là tham gia trong ban tuyên huấn của chi bộ, ban tuyên huấn của chi bộ.
Của cái trường đó đó?
À, trường đó, chi bộ, tức là chi bộ Đảng đấy, chi bộ Đảng. Vì trường Kỹ nghệ là một cái trường mà chủ yếu là công nhân, cho nên là cái, cái khí thế lúc đó là cái, cái công nông lúc đó là hoạt động chung một chi bộ, chi bộ rất vững mạnh. Thế sau đó bác ra Việt Bắc, ra Việt Bắc thì bác về, về, thuyên chuyển bác về học trường Bưu điện, trường Bưu điện.
Ở Việt Bắc?
Ở Việt Bắc, trường Bưu điện, Trung cấp Bưu điện ở Việt Bắc, Việt Bắc ở, ở Tuyên Quang và Thái Nguyên.
Hồi đó là trường ở đâu bác nhờ?
Trường ở, ở, tức là cách thị xã Tuyên Quang, cách thị xã, ở hai chỗ. Một chỗ là ở, ở Cao Vân, ở huyện Đại Từ của Thái Nguyên.
Đại Từ?
Ờ, học ở Đại Từ, nhưng mà trong rừng chứ không phải là ở ngoài sát đường, cách đường ít nhất bốn, năm, sáu cây số. Và thứ hai là cách thị xã Tuyên Quang khoảng 14, 15 cây số, mà cũng trong rừng. Thế học ở đấy là bác cũng là tổ trưởng Đảng và cũng trong ban tuyên huấn của chi bộ, vì mình vừa là học viên mà, nhưng mà vừa tổ chức Đảng trong ban và cũng là lớp trưởng cái lớp Bưu điện đấy.
Tức là học cái đó là bao nhiêu năm bác nhờ?
Học là hơn năm, hơn một năm.
Hơn một năm?
Ờ, sau là xong thôi, vì hồi đó là trong lúc đang kháng chiến thì chưa có điều kiện, bận lắm, cho nên học cũng vậy. Học nhanh để mà ra, tham gia kháng chiến.
Hồi đó là ai dạy mình?
Mấy ông giáo của mình cả, mấy ông giáo khu điền cả, mà trong đó là có những cái ông, có những cán bộ chính trị thì giảng chính trị, còn mấy ông chuyên môn thì lấy những cái cán bộ chuyên môn là Bưu điện thời Pháp đấy mà đi theo kháng chiến để giảng cho mình. Mà thậm chí cả các công nhân mà công nhân bưu điện thời Pháp đấy, là công nhân về đường dây, công nhân về máy điện thoại, mà thời Pháp đấy, thì bây giờ họ cũng đến họ giảng trung thành cho mình, chứ không, không, hồi đấy chưa có chuyên gia cái gì đâu, học trong rừng.
Tức là người Việt cả?
Người Việt cả.
Học một năm là đến năm 53?
Ờ năm, học là đến, học hơn một năm cho đến tháng sáu, tháng bảy năm 54 là kết thúc, là người ta kết thúc, kết thúc và tham gia xây dựng cái, cái đường thông tin liên lạc của cái đường, đường Bắc Sơn - Đình Cả - Thái Nguyên đấy, cái đường đấy.
Lúc bác tốt nghiệp thì là đã xong Điện Biên Phủ chưa?
Là, là tốt nghiệp là cũng vừa xong Điện Biên Phủ, vừa xong Điện Biên Phủ. Cái lúc bác tham gia chỉnh huấn, là tuy là gọi là mình học chứ thực ra là mình là cán bộ, vì học đây là học không phải là học, tuy là học đấy nhưng mà đây là huyện cử, đây là cán bộ đi học, cho nên cũng là đi học nhưng bác nghĩa là có tập trung một cái lớp chỉnh huấn, hồi đó là có cái phong trào chỉnh huấn đấy, chỉnh huấn sau chỉnh huấn mấy năm.
Tức là năm nào nhờ?
Năm, năm cuối, cuối năm 53, chỉnh huấn. Bác tham gia chỉnh huấn mất hơn hai tháng, ba tháng.
Hồi đó chỉnh huấn là bác là giáo viên à hay là...?
Không, mình là học viên đi chỉnh huấn. Hồi đó là tất cả cán bộ công nhân viên là tham gia đi chỉnh huấn cả, lần lượt là mỗi người là đều, anh đã là cán bộ thì anh phải tham gia, phải qua một cái lớp chỉnh huấn.
Hồi đó chỉnh huấn là mình học cái gì hả bác?
Học, bác nghĩa là học bốn bài, bốn bài. Bài thứ nhất là xác định thái độ, xác định thái độ, thái độ là phải nghiêm túc chỉnh huấn, đấy là bài thứ nhất, gọi là cái bài đầu thôi. Bài thứ hai là tình hình và nhiệm vụ, tình hình và nhiệm vụ, thì đấy là, đó là kháng chiến chống Pháp đấy thì hiện bây giờ thế giới chia làm hai phe là phe xã hội chủ nghĩa và phe tư bản, hoặc là về cuộc kháng chiến thì đi đến chuẩn bị tổng phản công cái gì đấy, thì như thế. Bài thứ ba là phát động quần chúng giảm tô, cải cách ruộng đất.
À lúc đó đã bàn về giảm tô và cải cách ruộng đất?
Ờ, cải cách ruộng đất, đó, để mà xác định cái thái độ là phải ủng hộ giảm tô mà phải tham gia giảm tô và cải cách ruộng đất, không được chống đối. Cái bài thứ tư là ba xây, ba chống, ba xây ba chống. Chống tham ô, quan liêu lãng phí. Xây là xây ba đạo đức đấy, ba cái đạo đức cần kiệm liêm chính. Và bài cuối cùng là thu hoạch, thu hoạch tức là anh có cái sai lầm gì thì anh, anh tự bộc lộ ra và phê phán cái đó và anh xây dựng cái lập trường của anh đi theo cái lập trường của giai cấp công nhân, đấy, lập ra học ba tháng.
Ba tháng?
Ba tháng, gần ba tháng.
Ba tháng đó là mình học tập chung hay mình...?
Học tập trung đấy, tức là coi tạm thời, tạm nghỉ cái học chuyên môn để đi với học chỉnh huấn để cùng với các cái lớp, một loạt cán bộ khác đấy mà do Đảng ủy, dân, chính, Đảng và cơ quan Trung ương tổ chức.
Hồi đó bác là học ở đâu nhờ?
Học ở, ở trong rừng, ở Thái Nguyên, trong rừng Thái Nguyên, rất gần Chiêm Hóa, à ở, ở Tuyên Quang, gần Chiêm Hóa.
Gần Chiêm Hóa à?
Gần Chiêm Hóa, mà lớp học ở sâu trong, sâu trong rừng kia, sâu trong rừng. Không biết hay là Thái Nguyên, hay là Tuyên Quang nhờ. Thái Nguyên, không Thái Nguyên, không phải Tuyên Quang.
Thế mình có lán trại trong đó và ở luôn trong đó à?
Có, ở luôn ngoài đó.
Ăn uống là họ cũng cấp hết cho mình?
Ăn uống là có, cấp dưỡng là của, của cái bộ phận ấy họ lo.
Thế ba tháng trời mình chỉ có học thôi?
Học, vất vả, cũng mệt lắm, mỏi lắm, học xong ví dụ như cái bài học tình hình nhiệm vụ xong rồi anh phải kiểm điểm anh, anh có nhận thức được cái tình hình đấy không, thế anh phải xác định được cái nhiệm vụ của anh không.
À thế mình phải viết ra à?
Ờ viết ra, rồi thì là trình bày trong cái tổ đấy, rồi thì để anh em góp ý kiến, cũng căng thẳng đấy. Mà thật ra thì bác cũng chưa phải nhiều lắm, là vì mình đang còn trẻ mình chưa kinh qua nhiều, chứ coi như chứ có những người bốn, năm mươi tuổi là mệt vụ đó, đấy, mà nhất là những người mà có tham, hồi trước là có làm công chức cho Tây, công chức thời Pháp mà sau đi theo cách mạng thế anh phải kiểm điểm cái thời anh làm công chức đấy vậy thì anh làm cái việc gì, đấy, căng thẳng.
Bấy giờ căng thẳng?
Căng thẳng lắm.
Tức là phải kiểm điểm à?
Kiểm điểm đấy.
Như bác trẻ là bác chưa có nhiều...?
Trẻ chưa có, mình chưa có gì cho nên mà cũng chưa ai, hay là ví dụ như anh trẻ mà người phụ nữ là anh chết, đạo đức mà.
Nhưng cái này thì có liên quan gì đến phụ nữ đâu?
À không cái đạo đức, ba xây, ba chống, cái đạo đức của cái người cách mạng, mà anh mà léng phéng vào phụ nữ là không được.
Hồi đấy là cấm không cho yêu đương à?
Không, anh yêu đương mà chính đáng, anh mà rõ ràng thì được chứ còn mà anh lại là, anh, anh nào mà không đúng cái kiểu như bây giờ mà, mà ôm ấp nhau thì chết, là lôi thôi to, kiểm điểm.
Là phạt nặng đấy?
Đây phạt chứ, hay là lập trường của anh mà không, không vững vàng.
Hồi đó là bác đã lập gia đình chưa?
Chưa, bác làm gì mà đã có lập gia đình.
Thế thì cái chuyện yêu đương là được tự do chứ à?
Ui, nói chung là bác không học, bác cũng không biết.
Không, những cán bộ khác mà chưa vợ chưa chồng thì được yêu đương tự do chứ hả?
Yêu đương tự do nhưng phải đàng hoàng, anh phải báo cáo chứ anh không, cho nên, cho nên là bác nhớ là đến khi mà kiểm điểm là trong cái tổ nó cứ hỏi bác là thế nào không thấy có quan hệ với phụ nữ, không thấy anh, không thấy có cái sai lầm gì anh muốn kiểm điểm cái sai lầm gì về phụ nữ cả. Nhiều người là mệt vì cái chuyện đấy.
Nhưng nếu họ không khai ra thì ai biết được?
À thì bởi thế cho nên là nó mới bật ra cái anh, anh đã đi, đi chỉnh huấn thì anh phải, phải thành khẩn mà anh không khai ra chứng tỏ là anh không thành khẩn là anh không đạt được cái yêu cầu, đó, không đạt được cái yêu cầu.
Những cái trường hợp mà yêu đương lăng nhăng thì họ phạt có, phạt theo cái tội gì?
Không, phạt thì không phạt nhưng mà phê phán, đưa rồi đưa quy vào lập trường, anh như thế là không, đạo đức là không vững vàng, rồi thì là, là...
Thế có bị mất chức hay là bị kiểm điểm gì không?
Không, ngay ở cái hội nghị đấy, chỉnh huấn đấy thì không làm việc gì, không, không, hội nghị chỉnh huấn người ta không xử lý gì ai cả. Nhưng mà khi về đến cơ quan người ta đưa, gửi toàn bộ cái hồ sơ của anh về cơ quan để cơ quan theo dõi.
Thì lúc đấy cơ quan mới làm việc xử lý?
Ờ cơ quan mới xử lý. Không, nói chung người ta cũng không đặt vấn đề xử lý chỗ đấy, là vì người ta nói rằng là đây đã thành khẩn thì Đảng có xử lý những cái người đã thành khẩn.
Hồi đó có ai mà bị kỷ luật đến mức mà bị đuổi ra khỏi Đảng không?
Không, ngay ở lớp chỉnh huấn thì không đặt vấn đề là kỷ luật ai cả, không ai đặt vấn đề kỷ luật cả, chỉ kêu gọi cái, cái thành thật.
Chỉ kiểm điểm thôi?
Kiểm điểm, đấy.
Như bác chứng kiến thì có ông nào mà bị cái tội yêu đương lăng nhăng không?
Không, chỉ phê phán thôi.
Nhưng mà trong cái nhóm bác chứng kiến có ông nào ông ấy khai ra không?
Có, có. Ông có nói ra là ví dụ ông khi thì yêu người này, khi yêu người khác nhưng sau đó thì ông cũng kiểm điểm thế thôi, ông ấy là nêu lên như thế. Cuối cùng thì ông chỉ lấy cái cô này rồi thì chị này thôi, rồi bây giờ người bạn bè của tôi là như thế này, trước đó thì tôi cũng có thế này thế khác.
Thì mình phê phán cái tội đó?
Ờ đấy, thì làm việc như thế. Cái chuyện đó thì lọt ra một cái vấn đề lịch sử, là đúng là cái lịch sử. Ví dụ cái thời điểm này thì mình cho đó, cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà ở cái thời điểm ấy thì nó lại là, trong cái, trong cái mối quan hệ, trong cái mối quan hệ hiện nay thì nó không có vấn đề gì. Nhưng trong cái mối quan hệ cái thời kỳ, thời điểm lịch sử đấy thì có chuyện, đấy, thế thôi.
Những cái người mà cán bộ lưu dung thì có bị ảnh hưởng gì nhiều không?
Cũng hơi, ví dụ như cán bộ lưu dung mà anh mà...
Đã từng làm cho Tây đấy?
Không, đấy không phải là lưu dung. Lưu dung là sau khi anh về mà anh tiếp quản Thủ đô mới gọi là lưu dung, chứ còn trước đây anh đi, trước cách mạng anh làm cho Pháp, rồi đến khi cách mạng anh theo ta, thì người ta hoan nghênh.
Nhưng đó có gọi là lưu dung chưa?
Không, không gọi.
Chưa gọi à?
Không gọi là lưu dung, đó là những người mà họ làm công chức cho Pháp, thì đến khi cách mạng thì họ theo ta, thì ta hoan nghênh những người đó. Nhưng mà khi chỉnh huấn thì mình yêu cầu anh kiểm điểm cái thời gian trước đây, thế khi anh làm có cái gì sai so với cái lập trường hiện nay, có thế thôi, chứ không gọi là lưu dung. Còn lưu dung là thế này, lưu dung là sau khi anh về anh tiếp quản Thủ đô, anh ký Hiệp định Giơnevơ, phải không ạ, về tiếp quản Thủ đô, thế thì những cái người mà làm việc cho Pháp trong cái thời kỳ chống Pháp họ không đi theo kháng chiến thì bây giờ họ ở lại làm việc với ta, thì ta gọi là cán bộ lưu dung, người ta gọi lưu dung, từ lưu dung là nghĩa đấy. Chứ còn những người mà trước đây họ làm giáo viên hoặc làm công chức cho Pháp trong cái thời kỳ mà...
Trước năm 45?
Cách mạng chưa thành công, thì đến khi cách mạng thành công họ đi theo ta, thì ta không gọi là cán bộ lưu dung mà...
Mình có cái từ nào để gọi những người đó không?
Bác cũng không nhớ lắm, nhưng mà bác hiểu là thì gọi là lưu dung. Lưu dung là chỉ, chỉ sau năm 54, những người làm việc cho Pháp ở Hà Nội hoặc là ở đâu thì bây giờ, họ không tham gia kháng chiến, họ làm cho bộ, cho bộ máy cho Pháp với cho ngụy quyền, mà bấy giờ họ, họ cũng không chống đối, nhưng bây giờ họ đi theo ta thì ta gọi là từ lưu dung.
Hồi đó mình học chỉnh huấn thì chỉ có Đảng viên mới được học hay là cứ cán bộ là được đi học?
Cán bộ là đi học, đi học cả chứ không phải chỉ riêng đảng viên.
Tất cả các cán bộ đều phải đi học?
Đều phải đi học.
Nhưng mà tùy theo từng đợt khác nhau?
Ờ, tùy cán bộ, trong học cũng có cán bộ cao cấp thì chỉnh huấn cách khác, cán bộ trung cấp thì chỉnh huấn cách khác, cán bộ sơ cấp chỉnh huấn khác. Lúc đó thì bác cũng bên cán bộ sơ cấp thôi.
Nhưng mà bác làm cán bộ tuyên huấn thì là học sinh trong cái lớp chỉnh huấn đấy là toàn là cán bộ tuyên huấn cả à?
Không, trong lớp đấy, cái cán bộ mà đi dự lớp tuyên huấn đó là rất nhiều, rất nhiều nơi vì là cái lớp chỉnh huấn đấy là do Đảng ủy dân, chính, Đảng các cơ quan Trung ương tổ chức, mà Đảng ủy dân chính Đảng các cơ quan Trung ương thì gồm có Bưu điện có, Giao thông cũng có, Thương nghiệp cũng có, cho nên là có những cán bộ Thương nghiệp đến, có những cán bộ Giao thông đến, có những cán bộ của Giáo dục đến, có những cán bộ của...
Như bác là cán bộ của Bưu điện?
Cán bộ Bưu điện, Bưu điện đấy, trong đó là...
Cái khóa của bác học là có bao nhiêu người, cái khóa ba tháng đấy, có đông lắm không?
Cái hồi đó độ khoảng bảy, tám chục gì thôi.
À bảy, tám chục người?
Ờ, bảy, tám chục người.
Tức là học chung một lớp đấy thôi à?
Học chung một lớp, rồi chia ra nhiều tổ.
Những cái tổ đấy là phải biết nhau chứ hả?
Ờ tổ đấy thì biết nhau, mình chia ra nhiều tổ. Vào anh phải trình bày lý lịch của anh ra cho tất cả cùng nghe.
Phụ nữ có tham gia những cái lớp đó không?
Có, có.
Tức là một tổ đấy có cả nam, cả nữ?
Cả nữ, cả nam.
Hồi đó mình đã học gì về tư tưởng Mao Trạch Đông chưa?
Chưa, chưa có.
Chưa có à?
Chưa có, không có tư tưởng Mao Trạch Đông.
Những cái lý thuyết về đấu tranh cách mạng của Mao Trạch Đông thì chưa có, không có bàn đến?
Cũng có, cũng có nói nhưng mà cũng, cũng học bình thường thế.
Hồi đó triết học thì mình học về cái gì là chính? Vẫn là chủ nghĩa Mác?
Hồi đó, là chủ nghĩa Mác.
Có Lênin không ạ?
Không, không, tôi nói là cũng có chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng mà, nhưng mà cái, cái câu mà mở miệng thì nói chủ nghĩa Mác, nhưng mà trong khi phát triển thì có nói là Mác - Lênin, Mác - Lênin.
Cũng có nói đến Lênin à?
Lênin.
Những cái tài liệu mà học trong các lớp chỉnh huấn này là có đánh máy ra cho học sinh đọc không?
Hồi đó là nói chung là bác nhớ hồi đó học cũng có đánh máy nhưng mà nó phát triển hơn, ông giảng, giảng viên phát triển ra đấy.
Phát triển ra?
Phát triển ra.
Xong mình phải tự ghi lại?
Tự ghi lại.
Hồi đó có ông nào về giảng?
Tức là cái cán bộ của Ban tuyên huấn của Đảng ủy, bên dân Đảng Ban tuyên huấn.
À chứ có cán bộ Trung ương về giảng, có mấy ông ở Bộ Chính trị hay là ở Trung ương?
Không có Bộ Chính trị đâu, đảng viên Trung ương dạy lớp sơ cấp, cho nên là cho Đảng ủy, bên dân Đảng các cơ quan Trung ương của Đảng, nhưng mà sau này bác học Nguyễn Ái Quốc đấy, thì lúc đó cán bộ Trung ương, sau này thì bác học cái trường Đảng cao cấp sau...
Đấy là sau năm 54 rồi?
Sau 54 là khoảng năm, năm 70, vì năm 70 bác học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc thì lúc đó là các đồng chí trong Bộ Chính trị và trong Ban Bí thư Đảng, tức từ Tổng Bí thư Lê Duẩn cho đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Lê Đức Thọ dạy, thì lúc đó là ra đấy là lại khác, lúc đó là bác nói là cán bộ trung cấp học. Lúc bác trên chiến khu Việt Bắc thì chỉ có trong Ban Tuyên huấn của bên Đảng ủy hoặc cơ quan dân, chính, Đảng thôi.
Cái lúc bác học thế thì có chuyên gia nước ngoài đến giảng không?
Không, không có đâu. Lúc đó trong kháng chiến chống Pháp không có cái gì đâu.
Kháng chiến chống Pháp thì bác thấy có chuyên gia Trung Quốc sang giúp mình không?
Có, có, có cái năm mà bác về, tức là từ, từ Khu IV ra Việt Bắc, thì lúc đầu là vì là trường Kỹ nghệ là thuộc Bộ Công thương, thuộc Bộ Công thương, trường Kỹ nghệ thuộc Bộ Công thương, mà hồi đó là đồng, ông Lưu Quang Anh làm Bộ trưởng và Đặng Việt Châu là Thứ trưởng, thì cái lúc mà, mà giải thể cái lớp trung cấp mới đưa ra Việt Bắc, thì đưa ra Việt Bắc thì về Bộ Công thương, về Bộ Công thương thì lúc đó là Phan Anh bộ trưởng, ông rất là quan tâm, Bộ trưởng thì gặp ông ấy thì sau đó thì ông ra ông dạy luôn, Đặng Việt Châu là Thứ trưởng, Thứ trưởng coi như Bí thư Đảng Đoàn đấy, Phan Anh hình như là không, không phải đảng viên hay sao đấy, bác cũng không nhớ rõ lắm, thì lúc đó là đưa đến ngay cái chỗ có cái Hội nghị thương nghiệp toàn quốc, thương nghiệp toàn quốc, gọi là toàn quốc nhưng thật ra thì chỉ là Việt Bắc, Khu IV lấy các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thôi chứ còn cũng từ phía Nam thì chưa ra được, mà hồi đó mình chỉ có cái thương nghiệp quốc doanh thôi, thương nghiệp mới thành lập thì thương nghiệp quốc doanh, mà Trung Quốc cả đấy, thì cũng học của Trung Quốc, cố vấn Trung Quốc sang dạy, cố vấn về thương nghiệp.
Về thương nghiệp. Cán bộ chịu học à?
Ờ, cán bộ chịu học đấy.
Đó là năm bao nhiêu nhờ?
Cuối năm 53, năm 53, cuối năm 53 đầu năm 54.
Cuối 53 à?
Ờ, cuối 53 đầu 54, gọi là cố vấn về thương nghiệp của Trung Quốc để sang giúp cho mình về tổ chức cái thương nghiệp quốc doanh ở trên Việt Bắc, tôi nhớ lúc đó...
Chứ còn bên ngành Bưu điện thì không có Trung Quốc?
Lúc đó phạm vi hẹp, lúc đó đang trong phạm vi hẹp, thì lúc đó mình đã có gì đâu, chủ yếu là chạy theo hỏa tốc, mình kiến nghị với Trung Quốc là kiến nghị là viện trợ cho mình cái đường dây trần như thế thôi, chứ còn mình phải làm lấy, máy điện thoại thì hay đấy.
Cái Bưu điện của mình trong kháng chiến chống Pháp thì vẫn dùng cái hệ thống cũ của Pháp hay là mình có cái mới?
Mình có gì đâu, hồi hệ thống cũ của Pháp thì nó ở Hà Nội, mình có mang đi được đâu, cho nên mình phải tự làm lấy mà chủ yếu là hỏa tốc, tức là mang công văn chạy bộ, hỏa tốc và bảo vệ cho các đồng chí  lãnh đạo, chứ còn mình, sau này mình được, khi mình giải phóng được một số nơi thì mình dùng, dùng cái đường dây nối đấy, đường dây mà mắc ở trên cột đấy, thế thôi, vì cái điện thoại là điện thoại...
Cái hệ thống điện tín mà đánh kiểu như tê lê gờ ráp đấy thì trong kháng chiến mình không có à?
Có, có nhưng mà nó không đáng kể, là vì lúc đó vùng giải phóng mình đang hẹp, đang hẹp, anh đường dây là không, có nhưng mà không đáng kể, và cũng có dùng, cũng có dùng cái tê lê gờ ráp, tê lê phôn, nhưng mà không, không hiện đại. Mà lúc đó mình sử dụng chủ yếu là hỏa tốc, tức là chạy bộ, mang công văn thư từ chạy.
Là đều chạy chân cả?
Đều đi chạy chân trực tiếp.
Hồi đó có xe để đưa những cái công văn giấy tờ không?
Làm gì có xe, sau này trên Việt Bắc thì sau này thì mình nhớ khi bộ đội có cái Liên Xô nó viện trợ cho cái xe mô lô tô va, thì lúc đấy mới có cái xe, thế nhưng mà cũng chưa đáng kể, lúc đó chủ yếu trong quân đội, lúc mình chủ yếu là chạy bộ. Có xe đạp, cái lúc đấy đi xe đạp.
Những cái công văn mà thuộc bên hành chính chứ không thuộc bên quân sự là từ Trung ương mà đưa các cái công văn hành chính vào đến miền Trung như là Nghệ An hay là vào đến Bình Trị Thiên, vào đến Quảng Ngãi thì mình làm cách nào?
Chủ yếu là bằng nhiều cách, cũng có, có điện báo nhá, mình dùng điện báo nhưng điện báo vô tuyến, dùng điện báo vô tuyến, mà, mà có...
Đánh moóc xờ?
Đánh moóc xờ, không nhưng mà mật, tức là mình, người ta gọi là cơ yếu đấy, cơ yếu đấy thì cái đó ví dụ như Trung ương điện cho Khu ủy Khu V hay là điện cho, cho Xứ ủy Nam Bộ, những cái đó là mình dùng, dùng moóc, dùng điện báo phổ biến, là dùng điện báo phổ biến mật, tức là mình mã hóa đấy, mà gọi là cơ yếu thì chỉ khi mà, ví dụ như bây giờ đấy là triệu tập ra họp ở đây, thì chỉ thị xong thì có cán bộ cơ yếu ở đây mã hóa, mã ra một cái chữ khác, thì đánh ở trên này, chuyển vào trong kia họ nhận lại cái chữ này, rồi thì có những cán bộ cơ yếu ở trong kia người ta dịch lại.
Để giải mã?
Ờ, để cơ yếu giải mã, thì trong đấy là dịch đoạn này, cái điện tín lúc điện đấy mà kịp thời gian nhưng mà nó không, nó không, nó được mã hóa, mà từ gọi là cơ yếu, đấy, cái hồi đó.
Cái đó là khoảng năm bao nhiêu thì mình có?
Không, trong kháng chiến là mình phải làm cái đấy, đấy, thì cái đó là Bưu điện, người ta gọi Bưu điện là phải lo cái việc đấy, lo cái việc ấy, thì cái đó là chỉ Bưu điện.
Tức là có ngay từ đầu đấy?
Có ngay từ đầu.
Thế máy móc đấy là ai cung cấp?
Cái đó là khi mình, lúc đầu là mình, mình điện thoại, à mình, mình cái khi mà ở Hà Nội, khi mà đánh ở Hà Nội là mình bê ngay cái chỗ đó đi, bê ngay cái chỗ đó đi, tất nhiên là phải...
Máy móc hồi của Tây từ trước đấy?
Đấy, đấy, rồi thì mình, sau đó thì mình cũng tranh thủ thêm cái viện trợ của Trung Quốc, của Liên Xô, mà hồi mình có gửi mua tiếp.
Trung Quốc là sau này mới có?
Sau này khi mà Trung Quốc nó giải phóng rồi đấy, nghĩa là sau năm 49 là Trung Quốc nó giải phóng thì lúc đó là Trung Quốc mới ấy, chứ còn tức là mình phải mang đi khi mà kháng chiến là mình mang đi một số, rồi đồng thời mình cũng thông qua những cái, cái cơ sở của mình ở Hà Nội mua thêm, những cái cơ sở mật của mình ở Hà Nội là mua thêm, thì cái đó để đảm bảo cái chỉ đạo của Trung ương, của những chỉ thị của Trung ương trên Trung ương, chỉ đạo cho Khu ủy Khu III, Khu ủy Khu IV, Khu ủy Khu V cho đến Xứ ủy Nam Bộ, thì cái đó là dùng bằng cái điện báo vô tuyến nhưng mà cơ yếu mật hoàn toàn mà cái đó là Bưu điện cũng không biết được, cán bộ cơ yếu về.
À nó cũng không thuộc Bưu điện à?
Không, thuộc Bưu điện, Bưu điện làm nhưng Bưu điện không hiểu được là cái, cái Trung ương cái bức điện là nói cái gì.
Tức là mình chỉ có truyền thôi?
Truyền thôi, tức là những cán bộ cơ yếu này là Trung ương chọn rất là kỹ lưỡng, từ phân phối các cụ đưa sang bên này để đảm bảo chuyển cái này về, trong kia cũng thế, trong kia là cái, cái Bưu điện ở trong kia người ta nhận, người ta gọi là cái Bưu điện đặc biệt, nhận cái đó, rồi thì có các cán bộ cơ yếu của văn phòng Xứ ủy ở trong kia nó dịch ngay ra, nó gửi để báo cáo về Xứ ủy.
Những cái Bưu điện đó ở miền Trung chẳng hạn thì cũng nằm ở trên chiến khu à hay là nằm ở đâu?
Bưu điện ở vùng tự do, tức là ở ngay bên cạnh Khu ủy. Thế nhưng mà ở, ở vùng địch, ví dụ như ở Thừa Thiên Huế mà đang đánh nhau với Pháp thì phải ở trên chiến khu cơ, đấy, những cái việc đó thế.
Những cái đó là cách truyền tin chủ yếu?
Chủ yếu, không, đó là để đảm bảo cái việc chỉ đạo mà cho kịp thời và kịp thời, chính xác, bí mật. Kịp thời, chính xác, bí mật, ba cái đó là phải kịp thời, gọi là an toàn đấy. Còn các công văn thì đi thế chạy bộ, công văn chạy bộ. Tùy những nơi nào có điều kiện thì lại là đi xe đạp hoặc là những nơi nào mà có cái là phải đi thuyền, ví dụ như là cái đoạn, bác nhớ là cái đoạn mà, mà, có một cái đoạn đi đường goòng, tức là cái vùng rừng, rừng Minh Lệ Quảng Bình mà ra cho đến Đức Thọ, Hà Tĩnh thì cái chỗ đấy đi đường goòng được, tức là, là có đường sắt, lúc đấy mình vẫn còn giữ được.
À có goòng đi à?
Ờ, có goòng đi được, chạy trên đó được bảy, tám chục cây số, thì mình tranh thủ cái đó, mình đi đỡ bớt được cái chạy bộ bảy, tám chục cây số mà đi được à, tức là mình tận dụng được những cái gì để mà đảm bảo nhanh nhất cho đạt, nhưng mà cái con người là con người của Bưu điện mà cái con người đấy được lựa chọn, tức là để đảm bảo cái trung thành, không để công văn mất mát hoặc rơi vào tay địch.
Thế cái công văn mà chạy bộ đấy là mình đánh máy?
Cái đó thì tùy, có nơi thì, cái đó tùy cơ quan của nó, tùy cái Bưu điện không, không, cái công văn đấy không phải của Bưu điện, công văn mà ví dụ như của Tỉnh ủy thì có thể là ông đánh máy, cũng có mà của Ủy ban huyện mà nơi đấy có điều kiện thì các ông đánh máy, mà nơi không có điều kiện thì các ông viết tay, thì cái đó là của các cơ quan, hoặc là cũng như của cái anh, anh Phòng Thương nghiệp.
Hồi đó họ gửi những cái đấy thì họ có trả tiền cho Bưu điện giống như cái hệ thống sau này không? Trong kháng chiến mình đã có kiểu tem thư hay là...?
Có tem, cũng có tem nhưng mà lúc đó không đáng kể. Cái lúc kháng chiến cũng đã có tem nhưng không đáng kể.
Thế những cái hệ công văn của chính quyền họ có phải trả tiền bưu điện không? Hay là mình chạy miễn phí?
Bây giờ bác quên cái chỗ đấy, bây giờ bác không nhớ. Hồi đó cũng đã có tem rồi, có thể là có hoặc là có thể là ngay sau này là cũng có, cũng có nói Bưu điện, xác định Bưu điện là công cụ của chuyên chính vô sản, dùng từ kỹ thuật mình gọi là kinh doanh đấy chứ trước đây gọi Bưu điện là công cụ của chuyên chính vô sản, công cụ của chuyên chính vô sản, trả tiền thì mình lấy, không trả thì thôi chứ gì.
Tức là công văn giấy tờ Nhà nước là không trả tiền?
Không, cũng có trả, nhưng mà xác định anh là một công cụ của chuyên chính vô sản, trả thì anh lấy, nếu không trả thì anh cũng phải làm cho đầy đủ rồi anh báo cáo, đây, tất cả tôi làm là phải như thế này, nhưng mà bây giờ tôi mới thu được thế này, còn thì cái khoảng này không thu được thì báo cáo lên cho Chính phủ và qua Bộ Tài chính vậy thôi, chứ sau này thì...
Trong thời kháng chiến chống Pháp thì Bưu điện hạch toán kinh doanh như thế nào ạ?
Cũng hạch toán cái kiểu như thế, hạch toán như thế, hạch toán là anh thu được đây này, tức chỗ này, cơ quan này là không, là có trả, đúng, cơ quan này không có trả, bên cơ quan thì...
Thì là Bộ Tài chính họ sẽ bù lỗ?
Ừ đấy, Bộ Tài chính họ thay mặt trình Chính phủ kiểm tra lại hay là Bưu điện nói láo, nếu ông Bưu điện bảo là đúng thì thôi thì có cái khoản cấp bù, vậy thôi.
Lúc đó là bác có lương chưa?
Lúc kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Pháp thì có một khoản cấp, cấp.
Trợ cấp à?
Có cái khoản cấp, mấy chục, giúp đỡ mấy chục cân gạo, rồi sau đó là, là...
À chứ không có tiền mặt à, gạo hết?
À không, gạo rồi thì là phát áo quần, phát áo quần phát cả áo quần, thì nó cũng có. Ngay trong hồi bác vào Khu V là cũng phát cho cái tín phiếu, tín phiếu của Khu V, đến kho bạc mình lấy thôi.
Cái hồi đó điện tín mà đánh nó có rõ hơn những cái chữ...?
À có, có, nhưng mà lúc đó chưa có, tức là ở trong cái điện tín mà gõ ra cái tín hiệu tích tè, lúc đó thì có điện tích tè, thì cái đó mình dùng để cho dân gửi, thì cái đó công khai, cái đó công khai, ví dụ như bây giờ bác ở, ở ngoài Việt Bắc, bác có bà con ở Khu IV thì bác gửi qua Bưu điện, người ta dùng cái đấy, thì trả tiền.
Thế cái loại mà điện tín mà nó cứ đánh ra những chữ cái mà nó...?
À chữ cái, cái điện tín mà đánh ra chữ cái thì cái đó phải sau, sau khi Hiệp định Giơne.
À, sau Hiệp định Giơnevơ? Cháu nhớ là có cái điện tín mà đánh ra chữ cái mà nó có những cái băng xong rồi xong họ dán vào đấy?
À cái đó, cái đó gọi là tê lê tít đấy, gọi là, gọi là máy điện báo in chữ đấy, cái đó phải sau khi ký Hiệp định Giơnevơ thì mới có, tức là sau cái tiếp quản Thủ đô mình mới có, chứ trước đó mình chưa có.
Trước đó mình không có máy à hay là vì sao?
Trước đó thì cái tê lê mình chưa có máy, cái thứ hai nữa là cái đó chất lượng đường dây phải tốt mình mới chuyển được, dây phải tốt.
Chứ điện tín của mình chỉ là tạch tè thôi?
Tạch tè, tạch tè thôi, đấy, vì cái đó là phải đòi hỏi cái dây, chất lượng đường dây phải thật tốt, mà đường dây trong kháng chiến thì có, một ngày thì nó kiểm soát, vùng kia thì Pháp kiểm soát, cho nên là chất lượng đường dây là cái điện báo in chữ là chưa thực hiện được.
Cái điện báo tạch tè thì lúc mà người nhà của mình trong khi nhận thì là họ có đọc được không?
À không, cái Bưu điện, tức là anh, anh đến Bưu điện, anh đến Bưu điện anh mới thảo một bức điện, ví dụ như là con gửi lời kính thăm sức khỏe bố mẹ, đấy đại khái thế, thì Bưu điện nó phải, phải đánh khác, ví dụ như chữ A là tích tè, thì là chữ A kết hợp với chữ C, tức là tích tè tè tè, khi nào mà Bưu điện nhận cái đó thì nó mới đánh cái đó, mới đánh cái đó. Rồi thì đến cái Bưu điện trong kia nó mới nhận cái đó thì nó mới, nó cũng phải tích tè là chữ A, rồi nó mới lấy lại, viết lại cả.
À tức là viết tay ra?
Ờ, viết tay và, và khi mà giao lại cho người nhận mà giao lại cái bức điện đúng như thế này, cho nên, cho nên là lại, nhưng mà chất lượng đường dây hoặc là con người không tốt thì đôi khi là nhầm lẫn của người ta, đấy, thì là như vậy.
À, tức là có khi là sai thư của người ta?
Sai, đấy, thế cái đó người ta gọi là bên Bưu điện, bên Bưu điện người ta gọi là điện tín phổ thông, tức là cái đó là không, không có mật gì cả, thì cái đó công khai, thì dân đến.
Tức là người dân thường là dùng cái đó là chủ yếu?
Dân thường gửi bức điện ấy qua Bưu điện và trả tiền cho Bưu điện, thì cái đó là dân họ gửi thì là không đắt đâu, sòng phẳng, cái đó là sòng phẳng. Chứ nếu anh trả tiền cho tôi tôi chuyển cho anh, đấy, cái này là sòng phẳng.
Nhưng mà lúc đó thì cái phương tiện đấy là phương tiện chủ yếu để người dân trao đổi với nhau à?
Ờ đấy, người dân. Sử dụng tức là gửi điện, gửi điện tín cho người nhà hoặc là cho bạn bè thì dùng cái điện tín theo mà cái tín hiệu moóc xờ, tức là tín hiệu tích tè, trong kháng chiến chống Pháp thì cái đó là chủ yếu. Còn cái điện báo in chữ thì cái đó phải sau khi ký Hiệp định Giơne, mình về tiếp quản Hà Nội, thì cái đó mới dùng.
Thế còn điện thoại thời đó thì sao bác?
Điện thoại thì trong kháng chiến chống Pháp thì mình có dùng điện thoại, đấy, tức là dân cũng có thể dùng điện thoại, tức là nhưng cũng không phải là người dân được dùng điện thoại, phải đến bưu điện, chứ lúc đó thì chưa có cái điện thoại để mà, mà để mà điều từng nhà từng cửa, nhưng mà cái điện thoại đó là điện thoại người ta gọi là tự thành, tức là phải quay, quay, quay, nhưng mà cái chất lượng không tốt lắm thì cũng có, nhưng mà chủ yếu điện thoại kiểu đấy thôi.
Tức là đường dây mình không có tỏa đi các tỉnh được?
Không, trong cái vùng giải phóng thôi, trong vùng giải phóng chứ mình không có bình diễn với nhau. Như trên Việt Bắc sau khi mình giải phóng, Thu Đông 47 mình giải phóng thì mình có thể là ở trên Việt Bắc mà đàm thoại được, chứ ví dụ như trong Thừa Thiên của bác thì không có cái chuyện đấy, bởi vì cái vùng của bác thì cái Bưu điện chủ yếu là đi, đi chạy bộ thôi, là vì cái vùng của bác là cái vùng mà, mà chính quyền của mình, nhưng mà thực tế thỉnh thoảng nó vẫn càn quét thì làm thế nào mình căng đường dây lên được.
Như bác chẳng hạn, cái thời điểm bác đi ra Nghệ An rồi ra Việt Bắc thì bác có bao giờ liên hệ được với ở quê không?
Không, bác viết thư. Sau này trên Việt Bắc cho nên bác gửi, gửi thư.
Gửi thư?
Từ Việt Bắc về cho đến quê, bác còn nhớ là sáu tháng. Mà thư ở trong quê gửi ra cho bác ở Việt Bắc cũng mất sáu tháng, sáu, bảy tháng, sáu, bảy tháng, thế là mừng lắm rồi.
Tức là chúc Tết là phải chúc Tết năm sau nữa?
Ờ, hàng năm mới nhận được cái thư là mừng, là vì như thế này, mình ở trên Việt Bắc, mình ở trong rừng, ở trong rừng dựng lán trại, mà hồi đó là cái rừng cũng không phải như cái rừng mà bây giờ bác trở lại Việt Bắc bác thấy rừng coi như phá hết, cây cối hồi nó lên cao, rừng già, mình sống ở dưới máy bay nó bay lên, máy bay Pháp nó bay lên nó có nhìn thấy mình đâu, dưới là mình thấy nó. Hồi đó là chỉ có mấy anh em sống với nhau ở đấy thôi, sống rồi ăn các thứ rồi các cái, thỉnh thoảng lắm mới đi, tổ chức dăm ba tháng mới đi ra thị xã Tuyên Quang hay là xem một bữa ti vi, à chiếu bóng đấy, chiếu bóng, mà phải đi, đi hàng chục cây số, rồi đi xem.
À lúc đó có chiếu bóng rồi à?
Ờ có chiếu bóng, từ năm, năm 52, 51, 52 là có chiếu bóng, à năm 52, 53 là có chiếu bóng rồi, có chiếu bóng, chiếu bóng, sau khi mà khi mình giải phóng Biên giới, mà Trung Quốc nó, nó, giải phóng Trung Quốc mà mình giải phóng Biên giới, cuối năm 50 mình giải phóng Biên giới, thì tức là Trung Quốc nó đã viện trợ cho mình rồi, đến năm mình giải phóng thì là có, có chiếu bóng, nhưng mà đi xem thì cũng vất vả lắm đấy, xem hết bộ phim này rồi thì là, thì là phải đợi khoảng năm, mười phút để chuẩn bị lắp lại, chỉ có một máy chiếu bóng, thì là phải rút ra, phải lắp lại cái đó thì phải năm, mười, mười lăm phút sau thì mới xem được, mà máy nổ nhiều khi nó hỏng một cái là thôi là chả xem được.
Thời đấy có văn công, văn nghệ chưa?
À văn công văn nghệ thì mình tổ chức từ trong nội bộ của mình.
Tức là các đoàn chuyên nghiệp của Trung ương không có à?
À có, lúc đó có đoàn lên, đi theo để phục vụ cho quân đội.
Bộ đội là chính à?
Ờ, với lại trong rừng ít người thế này thì tổ chức đâu. Mà lúc phải giữ bí mật, nếu mà lộ thì chết, lộ là máy bay Pháp nó bắn chết.
Tức là bác chính thức ra làm là từ năm nào? Làm Bưu điện đấy?
Thì bác học bên Bưu điện thì bác ra làm Bưu điện luôn.
Tức là lúc bác ra làm là vẫn chưa giải phóng Điện Biên Phủ đúng không?
Điện Biên Phủ.
Nhưng mà cái Bưu điện của mình cứ đóng ở trong rừng?
Trong rừng.
Có đông người làm không bác?
Khi đó là lúc bác ra thì lúc ở cái cơ quan chỉ đạo là gọi là cái Nha Bưu điện, chứ còn cái cơ sở của nó thì rất là nhiều, mỗi xã cũng có một cái trạm Bưu điện, rồi huyện thì có cái phòng Bưu điện.
À hồi đó mình gọi là Nha Bưu điện à?
Hồi đó gọi là Nha Bưu điện.
Chưa gọi là Bộ?
Chưa gọi là Bộ, gọi là Nha Bưu điện, vô tuyến điện. Nha Bưu điện vô tuyến điện.
Đấy là năm 53 à?
Năm 53, năm 52, 53, gọi là Nha Bưu điện. Lúc đầu thì nó đến hai cái, lúc đó mình thành lập một cái gọi là, cái bên cạnh cái Ban Giao thông, thì Giao thông này không phải là giao thông của bên Bộ Giao thông bây giờ đâu, cái Ban Giao thông này là Trung ương lập ra để mà lo, để chuyển công văn, thư tín của Trung ương, công văn của Trung ương về các Tỉnh ủy, Khu ủy, gọi là cái Ban Giao thông, công văn tập trung ở đó, cán bộ, song song với bên Bưu điện, thì Bưu điện là cái hệ thống của, tức là trước đây của Pháp, thì bây giờ, của Pháp, bây giờ là mình cướp chính quyền thì các cán bộ công nhân Bưu điện họ đi theo ta, thì ta vẫn giữ họ lại ở Bưu điện, cho nên là bên này Đảng là nắm trong Ban Giao thông để lo chuyển công văn của Trung ương Đảng và Chính phủ về các cái Khu ủy, Tỉnh ủy, Thành ủy và các Ủy ban kháng chiến, đấy, cho nên hai hệ thống, thì bên kia Bưu điện lúc đó là chủ yếu lo làm cái việc là phục vụ Bưu điện bình thường.
Tức là dân sự?
Tức là phục vụ cho nhân dân, còn bên kia để mà, mà đảm bảo cái sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ về trong kháng chiến, đảm bảo lãnh đạo cái đường lối kháng chiến, cái đó là thành lập nhiều lắm.
Gọi là Ban Giao thông?
Ờ, Ban Giao thông Trung ương, rồi Ban Giao thông của Khu ủy, rồi Ban Giao thông của Tỉnh ủy, ờ đấy.
Công việc thì giống như Bưu điện?
À công việc thì, nhưng cái đó thì chủ yếu là để phục vụ cho chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ chỉ đạo về kháng chiến, chỉ đạo về sản xuất, chỉ đạo, đấy, chỉ đạo kháng chiến, chỉ đạo về sản xuất, nói chung là để phục vụ cho công tác chỉ đạo của Trung ương.
Tức là các cái công văn giấy tờ các thứ là đi qua cái đường của Ban Giao thông đó?
Ban Giao thông, mà những cái người làm việc trong Ban Giao thông đấy là những người đã được đào tạo, trung thành, nếu có bị Pháp bắt thì kiên quyết không đầu hàng, đó là Ban Giao thông. Còn cái hệ thống Bưu điện thì vẫn duy trì để lo cái việc chung, ví dụ như là gửi thư, gửi báo của dân, đấy, thì hai cái lúc đầu là nó như vậy. Thế sau này hợp nhất lại, hai cái đó hợp nhất lại.
Khi nào mình mới hợp nhất?
Bây giờ bác cũng quên, hình như năm 51, 52 gì đấy là hợp nhất lại.
Tức là Ban Giao thông đấy là có từ năm 46?
Năm 46, 47. Từ năm 1947, tức là sau khi kháng chiến chống Pháp thì thành lập Ban Giao thông.
Từ 47 mà đến năm 51?
Không biết là 51, 52 gì đấy, bây giờ bác cũng không nhớ kỹ lắm cái thời gian, thì hai cái đó nó hợp lại, nó không gọi là Giao thông nữa mà gọi là Bưu điện. Đấy, thì lúc đó cái Bưu điện này là nó vừa làm hai cái nhiệm vụ, vừa phục vụ chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, vừa phục vụ nhân dân trong công tác xây dựng điện báo điện thoại.
Thế những cái người làm Bưu điện của thời Tây cũ là họ không có làm trong Ban Giao thông?
Những cái người nào mà là đảng viên, tinh thần yêu nước, chứ còn những cái người dân công chức mình làm sao dùng được, chứ cũng không phải là hoặc anh là, là Bưu điện cũ thì là không cho, không có như thế.
Thế lúc mình mới lập cái Ban Giao thông đấy thì mình cũng vẫn phải dựa vào kỹ thuật của những nhân viên Bưu điện cũ?
Bây giờ mình dùng người mà mình nắm được, nắm họ để mà...
Tức là họ chính là những người mà đến giảng bài cho bác về Bưu điện?
Ờ, giảng về phần chuyên môn, về chuyên môn đấy.
Cái hồi mà mình tổ chức giảm tô thì bác có chứng kiến không ạ?
Bác có tham gia công tác giảm tô với cải cách ruộng đất và sửa sai.
Đấy là ở đâu ạ?
Ở, bác đi, giảm tô thì bác chỉ làm có một bước được có một tháng ở Thái Bình, ở Thái Bình.
À lúc đó là ra ngoài này rồi?
Úi trời, tức từ năm 55, năm 55 bác mới làm việc rồi, bác đó bác đã về công tác ở Bưu điện, và là cán bộ của ngành Bưu điện, thì lúc đó là theo quy định là những cán bộ, thứ nhất là đảng viên thì phải đi tham gia, phải tham gia giảm tô cải cách ruộng đất, có chủ trương phải tham gia, mặc dù, hoặc là cán bộ sơ cấp cũng thế, trừ những người mà nhận thức thường, ít trình độ thì không điều động đi, chứ còn cán bộ cao cấp mà có cái kiến thức thì anh phải tham gia.
Trước khi đi thì họ có mở lớp tập huấn cho mình không?
Có chứ, có chứ, đến anh phải học tập, anh phải học tập. Giảm tô, nếu đi giảm tô thì anh phải học tập giảm tô, mà anh đi cải cách ruộng đất thì anh phải học tập cải cách ruộng đất, học kỹ lắm, kỹ lắm. Năm đã có tham gia giảm tô, năm 55, năm 55 rồi sau đó đi cải cách ruộng đất, cải cách ruộng đất thì thật ra thì bác cũng chỉ, bác không làm giảm tô, tức là có học giảm tô nhưng mà sau đó thì không làm, không tham gia giảm tô.
Không tham gia?
Rồi sau đó đi học cải cách ruộng đất vì sau đó ông bỏ cái giảm tô, mình làm luôn cả giảm tô, cả cải cách ruộng đất thì là học cải cách ruộng đất xong thì bác chỉ làm có một bước cải cách ruộng đất, một bước thôi, còn năm bước thì bác chỉ học làm có một bước thôi, thế sau đó điều động lên để làm cán bộ tổ chức, cán bộ tổ chức rồi sau đến khi mà phát hiện ra sửa sai, Trung ương có một cái nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 đấy.
Cán bộ tổ chức của Bưu điện hay của cải cách?
Không, của cái cải cách đấy chứ, chứ không, bác cái gốc vẫn là của Bưu điện, bác gốc vẫn là Bưu điện, có cái thời gian mình đi làm cái giảm tô cải cách hồi ấy là thuộc cái phạm vi điều động của bên Ban Cải cách ruộng đất.
Tức là làm cán bộ tổ chức của cải cách ruộng đất?
Của một cái, một cái bộ phận chứ không phải của Ủy ban Cải cách ruộng đất Trung ương, làm một cái việc chi đấy rồi sau đó là đến khi mà, mà phát hiện ra sai lầm của cải cách ruộng đất thì Trung ương mới điều động bác đi sửa sai, đi sửa sai thì từ năm 56 cho đến hết năm 57 thì bác mới sửa sai xong, năm 57 thì mới sửa sai xong.
Hồi đó mình đi sửa sai mà những cái người mà ngày xưa họ tố giác linh tinh thì mình có phạt họ không?
Không, cái đó mình không xử, chủ yếu là một số là mình phục hồi, phục hồi cho những cái người bị oan, rồi thì là sửa lại thành phần, ví dụ người ta chỉ trung nông thôi mà xử lên địa chủ thì đưa người ta về. Thế còn những người mà tố oan hay là tố không đúng sự thật cái gì đấy thì mình lại xây dựng một cái nông thôn trước đó chứ không hoặc lại tìm người nào lại là chết, nếu không thì lại sinh ra là, lại sinh ra, lại là đánh nhau lại thì lại là không đạt yêu cầu. Đi sửa sai là anh, chủ yếu là đi sửa sai là anh phục hồi về mặt chính trị cho những người bị xử lý oan, đó là chủ yếu. Về kinh tế thì anh, anh sửa lại thành phần cho những người bị xử ép, và cái thứ ba là anh xây dựng nông thôn đoàn kết để đẩy mạnh sản xuất, đấy, cái sửa sai là như thế.
Hồi đó là bác tham gia làm ở đâu?
Bác làm ở cái xã Kim, xã Kim Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đấy, xã Kim Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Mà bác được Thủ tướng tặng bằng khen, được Huyện ủy Hà Nam quyết định cấp giấy khen và Thủ tướng tặng bằng khen.
Cái lúc mà làm cải cách thì mình làm ở Thái Bình à?
Ờ, bác, bác chỉ làm cải cách có một bước thôi
Một bước ở Thái Bình?
Tức là ở Thái Bình, ở xã, xã Tây, xã Việt Hạ, bây giờ cái đồng chí Bí thư của cái xã mà bác sửa sai đấy là, là vẫn lên đây luôn, và người ta xây dựng cái, cái lịch sử Đảng bộ của cái xã ở Kim Sơn này, trong đó có cái giai đoạn sửa sai là họ có ghi cái tên bác vào đấy, và họ nói là khi mà hoàn thành cái sử sách đấy họ sẽ mời bác về để bác làm cái, cái sử, sử tất nhiên là từ đầu đến cuối, nhưng mà cái giai đoạn sửa sai thì có tên bác là vì bác là cái người được cử về để sửa sai, thì lúc đó là bác là cán bộ Bưu điện rồi, thì mình sửa sai xong mình trở về lại Bưu điện thôi.
Như cái hồi năm 51 mà có, mình bắt đầu thu cái thuế nông nghiệp đấy, thì lúc đó bác đang ở đâu nhờ?
Năm 51 là bác đang ở trường Trung cấp kỹ nghệ.
À tức là bác không biết chuyện đó à?
Bác không ở nhà.
À lúc đó là đang học ở Nghệ An?
Ừ đang học, từ năm 51 cho đến năm 52. Nhưng mà từ tháng 8 hay tháng 9 gì đó năm 51 cho đến tháng 8 năm 52 là bác học xong, thì năm 51 là ở trường Kỹ nghệ ở Nghệ An. Lúc đó là cũng thu thuế nông nghiệp ở đấy nhưng bác không tham gia thu thuế nông nghiệp.
Sau năm 54 là bác có quay lại Bình Trị Thiên lần nào không hay là làm hẳn, làm việc hẳn ở đây luôn?
Bác làm việc hẳn ở đây nhiều năm, nhưng mà cho đến năm 72 thì Đảng Đoàn ngành Bưu điện định đưa bác về làm, về làm ở Thừa Thiên Huế, lúc đó thì mình có ý định giải phóng nhưng mà sau đó thì mình, việc đó, giải phóng Thừa Thiên, cái lúc đó là bảo bác chuẩn bị để về, để về để tham gia để nếu mà giải phóng thì ở lại công tác, thôi thì anh về, anh không đi nữa, mình cũng chấp hành thôi. Nói chung là lúc đó là rất là nghiêm túc sự phân công, sự chỉ đạo của Đảng, mình là đảng viên, mình là cán bộ trung cấp, cán bộ cấp vụ, chấp hành nghiêm túc mọi phân công, đi làm việc gì khó khăn đến mấy mình vẫn phải đi, tức là vẫn, tức là bác là ngay cái việc gia đình cũng thế, vẫn phải đi chứ bận gì lắm, thế hỏi xem bác có phải đi nữa không, bác phải đi.
Thế bác lập gia đình là ở ngoài Hà Nội?
Hà Nội đây, bác cũng mới lập gia đình năm 65 đấy, cuối năm 64 đầu năm 65. Thật ra lúc đầu bác cũng định đi, đi cái lúc mà năm, năm 51 mà bác đi đấy là cái anh gì Phó Bí thư Tỉnh ủy anh quyết định đấy chứ, thì anh Bí thư Tỉnh ủy thì anh cho bác đi để về làm, về Thừa Thiên Huế để lo, tin tưởng kháng chiến chống Pháp sẽ thành công mà về lo, mà lúc đó thì chủ nghĩa xã hội thì phải công nghiệp, phải công nghiệp hóa, mà mình đi học kỹ nghệ thì là công nghiệp hóa để về xây dựng Thừa Thiên Huế, cho nên là bác không, suy nghĩ là mình sẽ trở lại quê hương, cho đến khi nhanh chân đi ra thì nó, cuộc đời nó xô đẩy mình đi từ Nghệ An lại ra Việt Bắc, ra Việt Bắc rồi thì ở lại Việt Bắc luôn, cho đến khi mà ký hiệp định Giơne thì lại là chia cắt hai miền. Cho nên bác cũng nghĩ rằng là có thể mình sẽ về lại Thừa Thiên Huế khi thống nhất đất nước mình lại về, chứ đâu có ý định xây dựng gia đình ở ngoài Bắc này. Khi mình đi cũng là, là tổ chức cũng giao cho mình đi để mình trở lại về quê hương. Cuộc đời nó xô đẩy, cũng như là một cái tích tắc, bác nói.
Tức là sau năm 54 thì đến khoảng thời gian nào thì họ có cái phong trào để đưa cán bộ đi B để quay lại trở vào miền Nam?
57, 58 thì có.
57, 58 thì có rồi?
Ngay bác nói một cái chuyện mà bác được đi thì bác hồi tưởng lại, một cái tích tắc mà cái lúc ngay ở tại nhà bác, trong cái vùng căn cứ du kích mà đồng chí Chủ tịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch và đồng chí Bí thư Huyện ủy, Tỉnh ủy viên, cái lúc ấy là, là, cái bước ấy mà, mà định cuộc đời của bác, nếu mà ở lại làm nhóm trưởng cái nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác của huyện thì có lẽ bác không còn ở đây đâu, vì đồng chí sau đó khoảng bảy tám tháng thì đồng chí Bí thư Huyện ủy trong một trận càn, thằng Pháp nó càn lên hy sinh, mà bác là nếu khi đó thì bác nghĩ là bác sẽ ở bên cạnh đồng chí Bí thư Huyện ủy. Nhưng mà hai đồng chí đó là cho bác ra Việt Bắc, à ra, ra Khu IV, ra Khu IV rồi ra Việt Bắc, thế cuộc đời của bác có khi là còn thế, hay là cái lúc đấy, ngay cái lúc đấy, cái lúc ở trong đấy mà bác công tác ở thanh niên mà Đảng Đoàn và công tác xã mấy trận càn là cũng suýt chết, mấy trận càn, vì là mình là cán bộ địa phương mà phải, phải bám sát cơ sở, mấy trận càn, cũng có mấy, cũng có những đồng chí hy sinh mà bác vẫn còn đây, thì cuộc đời của mình chỉ trong một cái tích tắc đã thay đổi, nếu mà bác ở lại, mà bác thật ra cũng rất thích làm cái nhóm trưởng nghiên cứu chủ nghĩa Mác của huyện, thì cái đó nó phù hợp với của bác, cái lúc đó thì hiểu thế nào cái kỹ nghệ, công nghiệp là bác chưa, chưa hiểu. Nhưng mà cả hai đồng chí đấy bàn bạc rồi thì là đưa bác đi thì là bác đi thôi.
Hồi đó học kỹ nghệ là đi học ngành gì?
Hồi đó ra, cứ ra học kỹ nghệ thôi chứ, đến cái năm thứ hai thì mình mới vào một cái nghề gì nhưng mà để, rồi năm đầu là mới đi tất cả các môn.
À, kiến thức chung à?
Kiến thức chung, không, cũng có đi vào một số cái nghề cơ bản nhưng mà đi, gọi là trung cấp thì không sâu lắm, như, như công nhân, mộc này, về điện này, máy này, hàn này, tiện này, nguội này, đấy thì cũng có đi cả, đúc này thì cũng có đi nhưng đi sơ sơ. Thì chính những cái đó nó không, không, cũng không, đối với bác cũng không thích hợp bằng nghề đi vào nghiên cứu lý luận, chứ cái nghề bác nghiên cứu lý luận hay hồi mình học ấy, ít nhất bác chọn cái nghề đấy.
Thế lúc về Bưu điện thì bác học về kỹ thuật Bưu điện hay mình học về nghiên cứu lý luận ạ?
Hồi, hồi qua Bưu điện thì hồi đó có đâu mà lựa chọn như bây giờ, chỉ có chừng ấy thôi, thế anh cứ vào đấy mà học Bưu điện, thì hồi đó là, khi ra đó thì sau đó là ông chỉ định năm đảng viên về Bưu điện, thì trong đó có bác thì mình chấp hành. Chứ hồi đó đâu có cái lựa chọn như bây giờ, các anh thi vào nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, như nhiều khoa bây giờ mới có cái chuyện đấy, tôi thi thương mại, anh lại thi vào công nghệ thông tin, anh thì thi vào kiến trúc, cái đó thì tùy, chứ hồi đó không có đâu, chỉ đến như thế thôi.
Nhưng mà vào Bưu điện là tất cả mọi người là học cùng một chương trình như nhau cả à?
Học cùng chương trình.
Hồi đó là bác học mấy năm nhờ?
Học độ hai năm, hai năm.
Nhưng mà có khi để xem cái danh sách này có những ai.
Danh sách mà anh Việt anh đưa cho tôi đấy. 
(Hết băng ghi âm ngày 21 tháng 9 năm 2009)
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